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               KHOA ĐỘNG LỰC          	           

  	
DỰ ÁN
Phát triển khoa Động lực đến năm 2025

1. Thực trạng
Cùng với sự phát triển của Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM, Ngành Động lực được xác định là ngành đào tạo mũi nhọn của nhà trường, đáp ứng nhu cầu thị trường nhân lực trong nước và quốc tế.
Khoa Động lực được chọn tham gia thí điểm mô hình đào tạo theo tiêu chuẩn của Cộng hòa Liên Bang Đức, sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tham gia trên thị trường lao động toàn cầu.
	Hiện nay, Khoa có các trang thiết bị cơ bản cần thiết để đáp ứng nhu cầu giảng dạy tại Khoa với số lượng hơn 3000 sinh viên.
	Tuy nhiên, trang thiết bị máy móc khoa đa số đều cũ cần được trang bị đầu tư thêm nhằm đáp ứng với qui mô tuyển sinh tăng hàng năm, một số xưởng cũng bị quá tải phải tăng cường giảng dạy cả buổi tối và ngày chủ nhật.
	Việc cải tạo, đầu tư trang thiết bị là rất cần thiết và cấp bách để đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập tại trường theo xu hướng hội nhập với sự phát triển của thị trường nhân lực quốc tế.
2. Đánh giá về thực trạng
[bookmark: _GoBack]2.1 Số lượng Giảng viên (Không cần làm, P.TCHCTH làm giúp khoa phần tô màu vàng) 
	- Tổng số GV: 20 
		+ GV Chính thức: 16
		+ Giảng viên đang tập sự: 03
		+ Giảng viên mới vào tập sự: 01
	- Trình độ chuyên môn
		+ Tiến sĩ: 01
+ Nghiên cứu sinh: 01
		+ Thạc sĩ:13
		+ Đang học cao học: 04
		+ Đại học: 01
	- Tất cả giảng viên đều chuyển đúng ngạch giảng dạy theo qui định mã ngạch V07.01.03
2.2 Chương trình đào tạo
	- Khoa hoàn thiện đầy đủ các chương trình đào tạo cho các khóa 2016, 2017, 2018 
	- Đề cương chi tiết đầy đủ
	- Giáo trình, bài giảng, tài liệu giảng dạy đầy đủ tuy nhiên vẫn còn một số môn học cũng chưa hoàn thiện, một số giáo trình cũ cần cập nhật lại.
	- Thực hiện chỉ đạo của nhà trường trong năm học 2019-2020, khoa triển khai hoàn thiện chương trình khung, đề cương chi tiết, tài liệu giảng dạy áp dụng cho khóa 2019.
2.3 Số lượng sinh viên học sinh 
- Theo báo cáo số liệu tháng 08/2019, số lượng sinh viên học sinh Động lực đang tham gia học tập tại khoa năm học 2018 – 2019 các lớp như sau:
+ Khóa 2016: 13 lớp
+ Khóa 2017: 18 lớp
		+ Khóa 2018: 26 lớp
- Kết quả tuyển sinh 
+ Năm 2016: 1344 SV-HS (trong đó Cao đẳng 952, Trung cấp 392)
+ Năm 2017: 1177 SV-HS (trong đó Cao đẳng 948, Trung cấp 229)
+ Năm 2018: 1579 SV-HS (trong đó Cao đẳng 1177, Trung cấp 402)
Tổng cộng: 4100 em
2.4. Trang thiết bị cơ sở vật chất hiện tại
Hiện nay, Khoa Động lực có 1 Xưởng Động Cơ, 1 Xưởng Gầm, 1 Xưởng Điện, 1 Xưởng Đồng Sơn và 1 Phòng chất lượng cao với tổng diện tích 1000 m2
Các xưởng đều có các trang thiết bị dụng cụ, mô hình cơ bản phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của sinh viên.
Tuy nhiên, do sự phát triển rất nhanh của khoa Động lực, lượng sinh viên ngày càng lớn nên nhu cầu cơ sở vật chất càng gia tăng. Các trang thiết bị còn tương đối cũ so với yêu cầu phát triển của xã hội và doanh nghiệp. Vì vậy, việc trang bị trang bị thêm các trang thiết bị xưởng còn thiếu và công nghệ cao mang tính cần thiết và cấp bách.
Đánh giá thực trạng
- Điểm mạnh:
	+ Khoa cơ khí là khoa được thành lập lâu năm với bề dày kinh nghiệm trong giảng dạy thực hành nghề. Đào tạo đội ngũ nhân lực đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho xã hội có trình độ tay nghề cao. Các em tốt nghiệp ra trường đều có việc làm ngay và hiện tại một phần SV-HS trường đang giữ vị trí quản lí trong các công ty xí nghiệp nhà máy, một số em còn là giám đốc.
	+ Giảng viên có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy thực hành, đều có đầy đủ bằng cấp đạt chuẩn về giảng dạy nghề.
	+ Trang thiết bị máy móc đầy đủ đáp ứng về giảng dạy các học phần thực hành nghề nhằm hình thành kỹ năng nâng cao tay nghề cho SV-HS.
	+ Chương trình đào tạo phù hợp thực tiễn với ngành nghề xã hội, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, đa phần các em tốt nghiệp đi làm ngay không phải qua đào tạo lại.
- Hạn chế:
	+ Cơ sở vật chất nhà xưởng chưa đáp ứng với qui mô tuyển sinh hàng năm tăng, cần đầu tư tăng cường thêm xưởng thực hành.
	+ Máy móc thiết bị hiện tại đã cũ, một số máy trang bị từ năm 1986 cần được thay thế.
	+ Cần trang bị thêm một số máy móc thiết bị hiện đại nhằm đào tạo đáp ứng nền công nghiệp 4.0 hiện nay.
2.5. Nhu cầu phát triển khoa Động lực trong giai đoạn 2020-2025
3.1. Định hướng phát triển:
-
-
3.2. Chỉ tiêu cụ thể
· [bookmark: _Toc511499601]Kế hoạch tuyển sinh 2020 – 2025 ( P.TS-ĐT làm dùm, khoa không cần làm phần tô màu vàng Thầy Cường nhé)
	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	900
	1000
	1100
	1200
	1300

	2
	Trung cấp 
	140
	150
	160
	170
	180

	
	Tổng cộng
	1300
	1500
	1700
	1900
	2100


· Qui mô đào tạo 2020 – 2025
	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	1700
	1900
	2100
	2300
	2500

	2
	Trung cấp 
	270
	290
	310
	330
	350

	
	Tổng cộng
	1970
	2190
	2410
	2630
	2850


· Dự kiến Số lượng lao động qua đào tạo tại Nhà trường ngành cơ khí cung cấp cho thị trường lao động
	TT
	Bậc đào tạo
	

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	Cao đẳng 
	1500
	1700
	1900
	2100
	2300

	2
	Trung cấp 
	250
	270
	290
	310
	330

	
	Tổng cộng
	1750
	1970
	2190
	2410
	2630



3.3. Nhu cầu đầu tư thiết bị đào tạo gắn với định hướng phát triển  khoa ngành Động lực
* Năm 2020: 
Hiện nay việc phát triển các thiết bị chẩn đoán cao cấp trên xe là rất cần thiết và cấp bách. Vì vậy trong năm 2020 Khoa Động lực xin đề nghị các mô hình điện, thiết bị chẩn đoán để phục vụ cho nhu cầu giảng dạy tại các bộ môn Điện ô tô, Gầm ô tô và Động cơ.
Nhu cầu các thiết bị trong năm 2020 như sau:
	STT
	NỘI DUNG
	SỐ LƯỢNG
	XUẤT XỨ
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	1
	Máy chẩn đoán 
Model: FSA 760
Đơn vị cung cấp điện áp 90 - 264VAC / 47 - 63 Hz
Nhiệt độ hoạt động từ 5 ° C đến 40 ° C
Kích thước (W x H x D) 1785 x 680 x 670 mm
Cân nặng 91 kg
Máy hiện sóng Uni
Tỷ lệ mẫu 50 Ms / s
Chế độ hai kênh 50 Ms / s
Chế độ một kênh 50 Ms / s
Dải điện áp 200mV đến 200
	20
	Đức
	700.000.000 
	  14.000.000.000 

	 
	Hiện tại 2A đến 30A (đầu dò 30A)
50A đến 1000A (đầu dò 1000A)
Máy hiện sóng đánh lửa
Sơ cấp 20V đến 500V
Thứ cấp 5KV đến 50KV
Máy phát tín hiệu
Dạng sóng tín hiệu DC, Sinusoidal, Delta, Hình chữ nhật
Tần số 1Hz đến 1000Hz
Phạm vi cài đặt độ rộng xung 10% đến 90%
Biên độ -10V đến + 12V (tiếp đất)
Tối đa hiện tại 50 mA
Độ phân giải 8 bit (tăng 256)
Bảo vệ quá tải tự động
	 
	 
	 
	 

	 
	Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại (1 687 230 066)
Cảm biến nhiệt độ không khí (1 687 230 060)
Cáp mở rộng (3 m) cho cảm biến nhiệt độ (1 684 465 517)
Cảm biến thứ cấp cho cuộn bút chì (1 687 224 987)
Bộ cáp thử nghiệm (1 687 011 208)
Động cơ xăng (BEA 055 - cho DE) (1 687 001 975)
Động cơ Diesel (BEA 070 - cho DE) (1 687 001 976)
Gói xăng (BEA 050 - cho AT) (1 687 001 865)
Gói Diesel (RTM 430 - cho AT) (1 687 001 577)
Gói đánh lửa chính (0 688 100 017)
Gói đánh lửa thứ cấp (0 688 100 002)
FSA 050 (0 684 010 050)
	 
	
	 
	 

	 
	Xe đẩy
Mô-đun đo có gắn cảm biến
PC có hệ điều hành XP
Màn hình, chuột
Máy in
Điều khiển từ xa (máy phát và máy thu)
Bộ cấp nguồn có dây nguồn
Kiểm tra hệ thống không dây KTS 540
Phần mềm hệ thống SystemSoft [plus]
Bộ áp suất chất lỏng (tối đa 10 bar)
Bộ chuyển đổi 2 chữ Y
Đầu dò phổ quát KV
Cáp kết nối Multi 1 và Multi 2
Cáp kết nối B + / B-
Kết nối cáp hạn. 1/15
Cảm biến 3 x KV + / đỏ
Kích hoạt clip, đầu dò hiện tại 1000 A và 30 A
Máy soi
Cảm biến nhiệt độ dầu
Đo áp suất không khí bằng vòi
	 
	 
	 
	 

	2
	Đồng hồ đo điện áp cao
Modul: FSA 050
Cung cấp năng lượng Pin 5x IEC LR6 (AA)
Nhiệt độ hoạt động từ 5 ° C đến 40 ° C
Phân tích điện áp cao lên đến 600 V (TRMS)
Phân tích cách điện
Kiểm tra điện áp 50 - 100 - 250 - 500 - 1 000 V
Kiểm tra 1 mA hiện tại
Điện trở cách điện cho đến 200G
Các chế độ đo: t, PI, DAR hoặc INS
Đo điện trở 0,01 kΩ - 1 000 kΩ
Kiểm tra liên tục 0,01 - 99,9 với dòng thử 20 mA / 205 mA
Đo điện dung 100 pF - 10 FF
Truyền dữ liệu Bluetooth loại I / II (phạm vi tối đa 30 m / 10 m)
FSA 050, Cáp đo, Bộ dây cáp
Pin Khô
Mô-đun truyền dẫn vô tuyến
Ổ ĐĨA CD, Hộp đựng
	30
		Đức



	15.000.000

	450.000.000


	3
	Mô hình đào tạo vận hành chuẩn đoán điện lạnh ô tô
	10
	Việt
 Nam
	45.000.000
	450.000.000

	 
	* Mô hình bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	- Công tắc điều khiển AC.
	
	
	
	

	
	- Máy nén khí.
	
	
	
	

	
	- Dàn lạnh cùng hộp phân phối khí lạnh, quạt dàn lạnh.
	
	
	
	

	
	- Dàn nóng cùng quạt dàn nóng.
	
	
	
	

	
	- Dàn sưởi.
	
	
	
	

	
	- Phin lọc ga.
	
	
	
	

	
	- Mô hình được xử lý bề mặt, phun sơn chống rỉ, chống ăn mòn phù hợp với thời tiết khí hậu nóng ẩm.
	
	
	
	

	
	- Linh kiện qua sử dụng, hoạt động tốt, các linh kiện được bố trí trên Panel kèm theo sơ đồ nguyên lý.
	
	
	
	

	
	- Mô hình được đặt trên hệ thống khung giá bằng sắt sơn tĩnh điện, có bánh xe di chuyển.
	
	
	
	

	
	- Mô hình hoạt động được bình thường.
	
	
	
	

	4
	Mô hình tổng quát hệ thống điện ôtô Toyota Atis đời 2015
	5
	Việt Nam
	115.000.000
	575.000.000

	 
	Xuất xứ: Việt Nam
Mô hình đầy đủ các bộ phận của hệ thống điện Toyota Altis như:
+ Hệ thống chiếu sáng
- Bộ đèn pha cốt
- Bộ đèn hậu, đèn phanh, lùi..
- Bộ đèn xinhan…
- Bộ đèn sương mù, đèn trần
+ Hệ thống đánh lửa và phun xăng điện tử:
Bobin, các cảm biến Ne, G, nhiệt độ nước, bộ đo gió, cảm biến vị trí bướm ga, cảm biến oxi, kim phun xăng...
+ Hệ thống âm thanh: Đầu DVD, loa..
+ Hệ thống khởi động
+ Hệ thống phát điện
+ Hệ thống điều hòa: Quạt dàn nóng, lạnh, Máy nén lạnh, công tắc điều khiển và các cảm biến hệ thống điều hòa. 
+ Hệ thống nâng hạ kính: Công tắc điều khiển, motor nâng hạ kính, kính chiếu hậu
+ Hệ thống gạt nước: Motor gạt nước, bơm nước và công tắc điều khiển...
Tất cả các bộ phận đều được bố trí dàn trải trên sa bàn và có bánh xe để di chuyển, hệ thống có thể làm việc bình thường qua đó tăng tính trực quan trong quá trình dạy và học, có thể tạo pan hư hỏng, thực hành các đấu nối
- Mô hình được gắn trên giá có 4 bánh xe di động
	 
	 
	 
	 

	5
	Mô hình hệ thống điện ôtô  đời mới kiểu Toyota Innova, đời 2015
Xuất xứ: Việt Nam
Mô hình đầy đủ các bộ phận của hệ thống điện Toyota Innova như:
+ Hệ thống chiếu sáng
- Bộ đèn pha cốt
- Bộ đèn hậu, đèn phanh, lùi..
- Bộ đèn xinhan…
- Bộ đèn sương mù, đèn trần
+ Hệ thống đánh lửa và phun xăng điện tử:
Bobin, các cảm biến Ne, G, nhiệt độ nước, bộ đo gió, cảm biến vị trí bướm ga, cảm biến oxi, kim phun xăng...
+ Hệ thống âm thanh: Đầu DVD, loa..
+ Hệ thống khởi động
+ Hệ thống phát điện
+ Hệ thống điều hòa: Quạt dàn nóng, lạnh, Máy nén lạnh, công tắc điều khiển và các cảm biến hệ thống điều hòa. 
+ Hệ thống nâng hạ kính: Công tắc điều khiển, motor nâng hạ kính, kính chiếu hậu
+ Hệ thống gạt nước: Motor gạt nước, bơm nước và công tắc điều khiển...
Tất cả các bộ phận đều được bố trí dàn trải trên sa bàn và có bánh xe để di chuyển, hệ thống có thể làm việc bình thường qua đó tăng tính trực quan trong quá trình dạy và học, có thể tạo pan hư hỏng, thực hành các đấu nối
- Mô hình được gắn trên giá có 4 bánh xe di động

	5
	Việt Nam
	115.000.000
	575.000.000

	TỔNG CỘNG
	16.050.000.000


 
* Năm 2021
Năm 2021 Khoa Công nghệ Động lực định hướng phát triển theo hướng đào tạo công nghệ cao trên các phương tiện và thiết bị hiện đại như mô hình ô tô điện, các thiết bị dụng cụ chuyên biệt phục vụ cho việc chẩn đoán, sửa chữa và giảng dạy trên các mô hình theo hướng đồng bộ và chuyên nghiệp. 
Việc trang bị các thiết bị trên sẽ giúp cho Khoa từng bước tiến tới ký kết hợp đồng với các hãng, đại lý ô tô trong việc đào tạo và nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân chuyên ngành ô tô trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận, từng bước giúp Khoa tiến lên mô hình tự chủ trong một môi trường đào tạo tiên tiến.
Các thiết bị Khoa đề nghị trong năm 2021 như sau:

	STT
	NỘI DUNG
	SỐ LƯỢNG
	XUẤT  XỨ
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	
	Hệ thực hành xe điện VW e - Golf 2017
	1
	Mỹ
	2.100.000.000
	2.100.000.000

	
	Đặc điểm, thông số kỹ thuật chính:
	
	 
	
	

	
	Mô hình nhằm mục đích phục vụ đào tạo cho học viên hiểu và nắm bắt được nguyên lí làm việc của xe điện.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống điều khiển động cơ bao gồm hộp điều khiển động cơ điện, động cơ điện 3 pha, hệ thống nguồn cao áp 25 module, hệ thống làm mát, cảm biến bàn đạp ga, hộp điều khiển điện chuyển động xe, hệ thống cảnh báo khi xe bắt đầu hoạt động,..
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống điều khiển gương điện bao gồm công tắc điều khiển và cụm gương chiếu.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống nâng - hạ cửa sổ điện bao gồm công tắc chính, phụ và mô tơ nâng hạ kính.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống gạt nước - rửa kính.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống điều khiển khóa cửa và cảnh báo cửa mở thông qua hộp điều khiển.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống túi khí và cảm biến va chạm.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống cung cấp điện được hộp điện cao áp điều khiển.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống khởi động qua động cơ điện 3 pha.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống tín hiệu chiếu sáng bao gồm công tắc tổ hợp, cụm đèn chiếu sáng trước sau được điều chỉnh thông qua hộp nội bộ.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống chiếu sáng tín hiệu được trang bị theo xe. Bao gồm công tắc tổ hợp điều khiển, cụm đèn pha, đèn đuôi và được thể hiện tín hiệu trên taplo.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống kiểm tra theo dõi thông qua của đồng hồ và đèn cảnh báo trên màn hình hiển thị.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống âm thanh được trang bị theo xe.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống lái được điều khiển điện tử.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống điều khiển lạnh bao gồm hộp điều khiển lốc lạnh, quạt giàn nóng, lạnh và công tắc điều khiển qua hộp. A/C.
	
	 
	
	

	
	* Toàn bộ hệ thống được đặt trên khung gá trung gian và có bánh xe di chuyển. Hệ thống giắc cảm biến phục vụ đo kiểm và kiểm tra được trang bị đầy đủ và trực quan.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống giao tiếp chuẩn đoán theo chuẩn CAN/ BUS/ LIN.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống tạo Pan điện tử nhằm mô phỏng nguyên lý làm việc của cảm biến. Hệ thống tạo Pan bao gồm màn hình LCD cảm ứng, led hiển thị, mã hóa cài đặt lỗi,..
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống tài liệu và hướng dẫn sử dụng được cung cấp
kèm theo mô hình xe.
	
	 
	
	

	
	* Tài liệu đào tạo và account của hãng VW.
	
	 
	
	

	2
	Hệ thực hành xe ô tô điện Tesla
	2
	Mỹ
	3.850.000.000
	7.700.000.000

	
	Đặc điểm, thông số kỹ thuật chính:
	
	
	
	

	
	Mô hình nhằm mục đích phục vụ đào tạo cho học viên hiểu và nắm bắt được nguyên lí làm việc của xe điện.
	
	
	
	

	
	* Hệ thống điều khiển động cơ bao gồm hộp điều khiển động cơ điện, động cơ điện 3 pha, hệ thống nguồn cao áp tổng hợp module ắc quy, hệ thống làm mát, cảm biến bàn đạp ga, hộp điều khiển điện chuyển động xe, hệ thống cảnh báo khi xe bắt đầu hoạt động,..
	
	
	
	

	
	* Hệ thống điều khiển gương điện bao gồm công tắc điều khiển và cụm gương chiếu.
	
	
	
	

	
	* Hệ thống nâng - hạ cửa sổ điện bao gồm công tắc chính, phụ và mô tơ nâng hạ kính.
	
	
	
	

	
	* Hệ thống gạt nước - rửa kính.
	
	
	
	

	
	* Hệ thống túi khí và cảm biến va chạm.
	
	
	
	

	
	* Hệ thống điều khiển khóa cửa và cảnh báo cửa mở thông qua hộp điều khiển.
	
	
	
	

	
	* Hệ thống cung cấp điện được hộp điện cao áp điều khiển.
	
	
	
	

	
	* Hệ thống khởi động qua động cơ điện 3 pha.
	
	
	
	

	
	* Hệ thống tín hiệu chiếu sáng bao gồm công tắc tổ hợp, cụm đèn chiếu sáng trước sau được điều chỉnh thông qua hộp nội bộ.
	
	
	
	

	
	* Hệ thống chiếu sáng tín hiệu được trang bị theo xe. Bao 
gồm công tắc tổ hợp điều khiển, cụm đèn pha, đèn đuôi và
được thể hiện tín hiệu trên taplo.
	
	
	
	

	
	* Hệ thống kiểm tra theo dõi thông qua của đồng hồ và đèn cảnh báo trên màn hình hiển thị.
	
	
	
	

	
	* Hệ thống âm thanh được trang bị theo xe.
	
	
	
	

	
	* Hệ thống lái được điều khiển điện tử.
	
	
	
	

	
	* Hệ thống điều khiển lạnh bao gồm hộp điều khiển lốc lạnh, quạt giàn nóng, lạnh và công tắc điều khiển qua hộp. A/C.
	
	
	
	

	
	* Toàn bộ hệ thống được đặt trên khung gá trung gian và có bánh xe di chuyển. Hệ thống giắc cảm biến phục vụ đo kiểm và kiểm tra được trang bị đầy đủ và trực quan.
	
	
	
	

	
	* Hệ thống giao tiếp chuẩn đoán theo chuẩn CAN/ BUS/ LIN.
	
	
	
	

	
	* Hệ thống tạo Pan điện tử nhằm mô phỏng nguyên lý
làm việc của cảm biến. Hệ thống tạo Pan bao gồm màn 
hình LCD cảm ứng, led hiển thị, mã hóa cài đặt lỗi,..
	
	
	
	

	
	* Hệ thống tài liệu và hướng dẫn sử dụng được cung cấp
kèm theo mô hình xe.
	
	
	
	

	
	* Tài liệu đào tạo và account của hãng Tesla
	
	
	
	

	3
	Mô hình tổng thành xe Huyndai Accent 2019
Thông số kỹ thuật Accent 1.4 bản đặc biệt 2019
Kích thước tổng thể (D x R x C) (mm) 4,440 x 1,729 x 1,460
Chiều dài cơ sở (mm) 2,600
Khoảng sáng gầm xe (mm) 150
Động cơ Kappa 1.4L
Dung tích công tác (cc) 1,353
Dung tích thùng nhiên liệu (L) 45
Công suất cực đại (ps) 100 / 6,000
Momen xoắn cực đại 132 / 4,000
Hệ thống truyền động FWD
Hệ thống treo trước Macpherson, lò xo trụ
Hệ thống treo sau Thanh cân bằng (CTBA)
Hộp số 6AT 
	3
	Việt Nam
	569.000.000
	1.707.000.000

	4
	Cầu nâng thủy lực cho khoang GJ/Hydraulic lift for GJ stall
	1
	Rotary
USA
	154.150.000
	154.150.000

	5
	Cầu nâng 2 trụ kiểu cổng lệch tâm
	1
	Bishamon
Japan
	254.270.000
	254.270.000

	6
	Cầu nâng thủy lực dạng cắt kéo cho khoang 
EM/Hydraulic Scissor lift for EM stall
	1
	Bishamon
Japan
	358.025.000
	358.025.000

	7
	Máy sạc-đề ắc qui/Battery charger
	4
	Telwin
Italia
	3.407.250
	13.629.000

	8
	Thiết bị kiểm tra ắcquy/Battery Quick Checker
	2
	Mỹ
	8.156.500
	16.313.000

	9
	Dụng cụ kiểm tra tỉ trọng dung dịch ắc qui/Battery hydrometer
	1
	Vigor
Germany
	2.460.000
	2.460.000

	10
	Đồng hồ vạn năng KT số/Circuit tester
	80
	HIKIO
Nhật Bản
	9.906.900
	792.552.000

	11
	Ampe kế kìm/Clamp on amp probe
	1
	Kyoritsu
Nhật Bản
	2.206.000
	2.206.000

	12
	Thiết bị kiểm tra điện tổng hợp
	1
	Bosch
Đức
	60.000.000
	60.000.000

	13
	Máy tháo lắp lốp/Tire changer
	4
	Jonhbean
USA
	185.200.000
	740.800.000

	14
	Máy cân bằng lốp/Wheel balancer
	3
	Jonhbean
USA
	281.900.000
	845.700.000

	15
	Máy kiểm tra hệ thống phanh điện tử/Electronic brake tester
	1
	Iyasaka
Japan
	730.200.000
	730.200.000

	TỔNG CỘNG
	15.477.305.000



* Năm 2022
Năm 2022 Khoa tập trung phát triển xưởng đào tạo động cơ với các mô hình động cơ hiện đại kèm theo các thiết bị chuyên dùng như máy cân bơm cao áp, cầu nâng chuyên dụng, thiết bị mở mã từ…để từng bước làm chủ công nghệ cơ điện tử trong ngành công nghiệp ô tô. Các thiết bị được đề nghị trong năm 2022 như sau:

	STT
	NỘI DUNG
	SỐ LƯỢNG
	XUẤT XỨ
	ĐƠN GIÁ
	 THÀNH TIỀN 

	1
	Hệ thực hành xe điện VW e - Golf 2017
	1
	Mỹ
	3.700.000.000
	3.700.000.000

	
	Đặc điểm, thông số kỹ thuật chính:
	
	 
	
	

	
	Mô hình nhằm mục đích phục vụ đào tạo cho học viên hiểu và nắm bắt được nguyên lí làm việc của xe điện.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống điều khiển động cơ bao gồm hộp điều khiển động cơ điện, động cơ điện 3 pha, hệ thống nguồn cao áp 25 module, hệ thống làm mát, cảm biến bàn đạp ga, hộp điều khiển điện chuyển động xe, hệ thống cảnh báo khi xe bắt đầu hoạt động,..
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống điều khiển gương điện bao gồm công tắc điều khiển và cụm gương chiếu.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống nâng - hạ cửa sổ điện bao gồm công tắc chính, phụ và mô tơ nâng hạ kính.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống gạt nước - rửa kính.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống điều khiển khóa cửa và cảnh báo cửa mở thông qua hộp điều khiển.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống túi khí và cảm biến va chạm.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống cung cấp điện được hộp điện cao áp điều khiển.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống khởi động qua động cơ điện 3 pha.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống tín hiệu chiếu sáng bao gồm công tắc tổ hợp, cụm đèn chiếu sáng trước sau được điều chỉnh thông qua hộp nội bộ.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống chiếu sáng tín hiệu được trang bị theo xe. Bao gồm công tắc tổ hợp điều khiển, cụm đèn pha, đèn đuôi và được thể hiện tín hiệu trên taplo.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống kiểm tra theo dõi thông qua của đồng hồ và đèn cảnh báo trên màn hình hiển thị.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống âm thanh được trang bị theo xe.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống lái được điều khiển điện tử.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống điều khiển lạnh bao gồm hộp điều khiển lốc lạnh, quạt giàn nóng, lạnh và công tắc điều khiển qua hộp. A/C.
	
	 
	
	

	
	* Toàn bộ hệ thống được đặt trên khung gá trung gian và có bánh xe di chuyển. Hệ thống giắc cảm biến phục vụ đo kiểm và kiểm tra được trang bị đầy đủ và trực quan.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống giao tiếp chuẩn đoán theo chuẩn CAN/ BUS/ LIN.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống tạo Pan điện tử nhằm mô phỏng nguyên lý làm việc của cảm biến. Hệ thống tạo Pan bao gồm màn hình LCD cảm ứng, led hiển thị, mã hóa cài đặt lỗi,..
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống tài liệu và hướng dẫn sử dụng được cung cấp
kèm theo mô hình xe.
	
	 
	
	

	
	* Tài liệu đào tạo và account của hãng VW.
	
	 
	
	

	2
	Hệ thực hành xe ô tô điện Tesla
	1
	Mỹ
	3.850.000.000
	3.850.000.000

	
	Đặc điểm, thông số kỹ thuật chính:
	
	
	
	

	
	Mô hình nhằm mục đích phục vụ đào tạo cho học viên hiểu và nắm bắt được nguyên lí làm việc của xe điện.
	
	
	
	

	
	* Hệ thống điều khiển động cơ bao gồm hộp điều khiển động cơ điện, động cơ điện 3 pha, hệ thống nguồn cao áp tổng hợp module ắc quy, hệ thống làm mát, cảm biến bàn đạp ga, hộp điều khiển điện chuyển động xe, hệ thống cảnh báo khi xe bắt đầu hoạt động,..
	
	
	
	

	
	* Hệ thống điều khiển gương điện bao gồm công tắc điều khiển và cụm gương chiếu.
	
	
	
	

	
	* Hệ thống nâng - hạ cửa sổ điện bao gồm công tắc chính, phụ và mô tơ nâng hạ kính.
	
	
	
	

	
	* Hệ thống gạt nước - rửa kính.
	
	
	
	

	
	* Hệ thống túi khí và cảm biến va chạm.
	
	
	
	

	
	* Hệ thống điều khiển khóa cửa và cảnh báo cửa mở thông qua hộp điều khiển.
	
	
	
	

	
	* Hệ thống cung cấp điện được hộp điện cao áp điều khiển.
	
	
	
	

	
	* Hệ thống khởi động qua động cơ điện 3 pha.
	
	
	
	

	
	* Hệ thống tín hiệu chiếu sáng bao gồm công tắc tổ hợp, cụm đèn chiếu sáng trước sau được điều chỉnh thông qua hộp nội bộ.
	
	
	
	

	
	* Hệ thống chiếu sáng tín hiệu được trang bị theo xe. Bao 
gồm công tắc tổ hợp điều khiển, cụm đèn pha, đèn đuôi và
được thể hiện tín hiệu trên taplo.
	
	
	
	

	
	* Hệ thống kiểm tra theo dõi thông qua của đồng hồ và đèn cảnh báo trên màn hình hiển thị.
	
	
	
	

	
	* Hệ thống âm thanh được trang bị theo xe.
	
	
	
	

	
	* Hệ thống lái được điều khiển điện tử.
	
	
	
	

	
	* Hệ thống điều khiển lạnh bao gồm hộp điều khiển lốc lạnh, quạt giàn nóng, lạnh và công tắc điều khiển qua hộp. A/C.
	
	
	
	

	
	* Toàn bộ hệ thống được đặt trên khung gá trung gian và có bánh xe di chuyển. Hệ thống giắc cảm biến phục vụ đo kiểm và kiểm tra được trang bị đầy đủ và trực quan.
	
	
	
	

	
	* Hệ thống giao tiếp chuẩn đoán theo chuẩn CAN/ BUS/ LIN.
	
	
	
	

	
	* Hệ thống tạo Pan điện tử nhằm mô phỏng nguyên lý
làm việc của cảm biến. Hệ thống tạo Pan bao gồm màn 
hình LCD cảm ứng, led hiển thị, mã hóa cài đặt lỗi,..
	
	
	
	

	
	* Hệ thống tài liệu và hướng dẫn sử dụng được cung cấp
kèm theo mô hình xe.
	
	
	
	

	
	* Tài liệu đào tạo và account của hãng Tesla
	
	
	
	

	3
	Hệ thực hành xe ô tô điện Nissan Leaf
	1
	Mỹ
	3.300.000.000
	3.300.000.000

	
	Đặc điểm, thông số kỹ thuật chính:
	
	 
	
	

	
	Mô hình nhằm mục đích phục vụ đào tạo cho học viên hiểu và nắm bắt được nguyên lí làm việc của xe điện.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống điều khiển động cơ bao gồm hộp điều khiển động cơ điện, động cơ điện 3 pha, hệ thống Li-on, bộ chuyển đổi điện áp DC/DC, hệ thống sạc điện nhanh, hệ thống làm mát, cảm biến bàn đạp ga, hộp điều khiển điện chuyển động xe,..
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống điều khiển gương điện bao gồm công tắc điều khiển và cụm gương chiếu.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống nâng - hạ cửa sổ điện bao gồm công tắc chính, phụ và mô tơ nâng hạ kính.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống gạt nước - rửa kính.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống túi khí và cảm biến va chạm.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống điều khiển khóa cửa và cảnh báo cửa mở thông qua hộp điều khiển.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống cung cấp điện được hộp điện cao áp điều khiển.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống khởi động qua động cơ điện 3 pha.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống tín hiệu chiếu sáng bao gồm công tắc tổ hợp, cụm đèn chiếu sáng trước sau được điều chỉnh thông qua hộp nội bộ.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống chiếu sáng tín hiệu được trang bị theo xe. Bao gồm công tắc tổ hợp điều khiển, cụm đèn pha, đèn đuôi và được thể hiện tín hiệu trên taplo.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống kiểm tra theo dõi thông qua của đồng hồ và đèn cảnh báo trên màn hình hiển thị.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống âm thanh được trang bị theo xe.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống lái được điều khiển điện tử.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống điều khiển lạnh bao gồm hộp điều khiển lốc lạnh, quạt giàn nóng, lạnh và công tắc điều khiển qua hộp. A/C.
	
	 
	
	

	
	* Toàn bộ hệ thống được đặt trên khung gá trung gian và có bánh xe di chuyển. Hệ thống giắc cảm biến phục vụ đo kiểm và kiểm tra được trang bị đầy đủ và trực quan.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống giao tiếp chuẩn đoán theo chuẩn CAN/ BUS/ LIN.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống tạo Pan điện tử nhằm mô phỏng nguyên lý làm việc của cảm biến. Hệ thống tạo Pan bao gồm màn hình LCD cảm ứng, led hiển thị, mã hóa cài đặt lỗi,..
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống tài liệu và hướng dẫn sử dụng được cung cấp kèm theo mô hình xe.
	
	 
	
	

	
	* Tài liệu đào tạo và account của hãng Nissan
	
	 
	
	

	
	 
	
	 
	
	

	4
	Hệ thực hành xe ô tô điện Chevrolet Bolt EV
	1
	Mỹ
	2.900.000.000
	2.900.000.000

	
	Đặc điểm, thông số kỹ thuật chính:
	
	 
	
	

	
	Mô hình nhằm mục đích phục vụ đào tạo cho học viên hiểu và nắm bắt được nguyên lí làm việc của xe điện.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống điều khiển gương điện bao gồm công tắc điều khiển và cụm gương chiếu.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống nâng - hạ cửa sổ điện bao gồm công tắc chính, phụ và mô tơ nâng hạ kính.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống gạt nước - rửa kính.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống túi khí và cảm biến va chạm.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống điều khiển khóa cửa và cảnh báo cửa mở thông qua hộp điều khiển.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống cung cấp điện được hộp điện cao áp điều khiển.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống khởi động qua động cơ điện 3 pha.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống tín hiệu chiếu sáng bao gồm công tắc tổ hợp, cụm đèn chiếu sáng trước sau được điều chỉnh thông qua hộp nội bộ.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống chiếu sáng tín hiệu được trang bị theo xe. Bao gồm công tắc tổ hợp điều khiển, cụm đèn pha, đèn đuôi và được thể hiện tín hiệu trên taplo.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống kiểm tra theo dõi thông qua của đồng hồ và đèn cảnh báo trên màn hình hiển thị.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống âm thanh được trang bị theo xe.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống lái được điều khiển điện tử.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống điều khiển lạnh bao gồm hộp điều khiển lốc lạnh, quạt giàn nóng, lạnh và công tắc điều khiển qua hộp. A/C.
	
	 
	
	

	
	* Toàn bộ hệ thống được đặt trên khung gá trung gian và có bánh xe di chuyển. Hệ thống giắc cảm biến phục vụ đo kiểm và kiểm tra được trang bị đầy đủ và trực quan.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống giao tiếp chuẩn đoán theo chuẩn CAN/ BUS/ LIN.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống tạo Pan điện tử nhằm mô phỏng nguyên lý làm việc của cảm biến. Hệ thống tạo Pan bao gồm màn  hình LCD cảm ứng, led hiển thị, mã hóa cài đặt lỗi,..
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống tài liệu và hướng dẫn sử dụng được cung cấp kèm theo mô hình xe.
	
	 
	
	

	
	* Tài liệu đào tạo và account của hãng Chevrolet.
	
	 
	
	

	5
	Hệ thực hành xe ô tô hybrid Toyota Prius prime
	1
	Mỹ
	2.700.000.000
	2.700.000.000

	 
	Đặc điểm, thông số kỹ thuật chính:
	 
	 
	 
	 

	 
	Mô hình nhằm mục đích phục vụ đào tạo cho học viên hiểu và nắm bắt được nguyên lí làm việc của xe xăng điện.
	 
	 
	 
	 

	 
	* Hệ thống điều khiển động cơ bao gồm hộp điều khiển động cơ xăng với Dual - VVTi, hộp điều khiển Hybrid, hệ thống nguồn cung cấp bao gồm 96 module, bộ chuyển đổi điện áp DC - AC - DC, hệ thống làm mát, cảm biến bàn đạp ga, hệ thống đánh lửa và phun xăng,..
	 
	 
	 
	 

	 
	* Hệ thống điều khiển gương điện bao gồm công tắc điều khiển và cụm gương chiếu.
	 
	 
	 
	 

	 
	* Hệ thống nâng - hạ cửa sổ điện bao gồm công tắc chính, phụ và mô tơ nâng hạ kính.
	 
	 
	 
	 

	 
	* Hệ thống gạt nước - rửa kính.
	 
	 
	 
	 

	 
	* Hệ thống túi khí và cảm biến va chạm.
	 
	 
	 
	 

	 
	* Hệ thống điều khiển khóa cửa và cảnh báo cửa mở thông qua hộp điều khiển.
	 
	 
	 
	 

	 
	* Hệ thống khởi động qua động cơ điện 3 pha.
	 
	 
	 
	 

	 
	* Hệ thống tín hiệu chiếu sáng bao gồm công tắc tổ hợp, cụm đèn chiếu sáng trước sau được điều chỉnh thông qua hộp nội bộ.
	 
	 
	 
	 

	 
	* Hệ thống chiếu sáng tín hiệu được trang bị theo xe. Bao gồm công tắc tổ hợp điều khiển, cụm đèn pha, đèn đuôi và được thể hiện tín hiệu trên taplo.
	 
	 
	 
	 

	 
	* Hệ thống kiểm tra theo dõi thông qua của đồng hồ và đèn cảnh báo trên màn hình hiển thị.
	 
	 
	 
	 

	 
	* Hệ thống âm thanh được trang bị theo xe.
	 
	 
	 
	 

	 
	* Hệ thống lái được điều khiển điện tử.
	 
	 
	 
	 

	 
	* Hệ thống điều khiển lạnh bao gồm hộp điều khiển lốc lạnh, quạt giàn nóng, lạnh và công tắc điều khiển qua hộp. A/C.
	 
	 
	 
	 

	 
	* Toàn bộ hệ thống được đặt trên khung gá trung gian và có bánh xe di chuyển. Hệ thống giắc cảm biến phục vụ đo kiểm và kiểm tra được trang bị đầy đủ và trực quan.
	 
	 
	 
	 

	 
	* Hệ thống giao tiếp chuẩn đoán theo chuẩn CAN/ BUS/ LIN.
	 
	 
	 
	 

	 
	* Hệ thống tạo Pan điện tử nhằm mô phỏng nguyên lýlàm việc của cảm biến. Hệ thống tạo Pan bao gồm màn  hình LCD cảm ứng, led hiển thị, mã hóa cài đặt lỗi,..
	 
	 
	 
	 

	 
	* Hệ thống tài liệu và hướng dẫn sử dụng được cung cấp kèm theo mô hình xe.
	 
	 
	 
	 

	 
	* Tài liệu đào tạo và account của hãng Toyota.
	 
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG
	16.450.000.000
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	1
	Hệ thực hành xe ô tô hybrid Honda 
	1
	Mỹ
	2.550.000.000 
	2.550.000.000 

	
	Đặc điểm, thông số kỹ thuật chính:
	
	 
	
	

	
	Mô hình nhằm mục đích phục vụ đào tạo cho học viên hiểu và nắm bắt được nguyên lí làm việc của xe xăng điện.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống điều khiển động cơ bao gồm hộp điều khiển động cơ xăng với Dual - VTEC, hộp điều khiển IMA, hệ thống nguồn cung cấp bao gồm 96 module, bộ chuyển đổi điện áp DC - AC - DC, hệ thống làm mát, cảm biến bàn đạp ga, hệ thống đánh lửa và phun xăng,..
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống điều khiển gương điện bao gồm công tắc điều khiển và cụm gương chiếu.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống nâng - hạ cửa sổ điện bao gồm công tắc chính, phụ và mô tơ nâng hạ kính.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống gạt nước - rửa kính.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống túi khí và cảm biến va chạm.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống điều khiển khóa cửa và cảnh báo cửa mở thông qua hộp điều khiển.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống khởi động qua động cơ điện 3 pha.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống tín hiệu chiếu sáng bao gồm công tắc tổ hợp, cụm đèn chiếu sáng trước sau được điều chỉnh thông qua hộp nội bộ.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống chiếu sáng tín hiệu được trang bị theo xe. Bao gồm công tắc tổ hợp điều khiển, cụm đèn pha, đèn đuôi và được thể hiện tín hiệu trên taplo.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống kiểm tra theo dõi thông qua của đồng hồ và đèn cảnh báo trên màn hình hiển thị.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống âm thanh được trang bị theo xe.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống lái được điều khiển điện tử.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống điều khiển lạnh bao gồm hộp điều khiển lốc lạnh, quạt giàn nóng, lạnh và công tắc điều khiển qua hộp. A/C.
	
	 
	
	

	
	* Toàn bộ hệ thống được đặt trên khung gá trung gian và có bánh xe di chuyển. Hệ thống giắc cảm biến phục vụ đo kiểm và kiểm tra được trang bị đầy đủ và trực quan.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống giao tiếp chuẩn đoán theo chuẩn CAN/ BUS/ LIN.
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống tạo Pan điện tử nhằm mô phỏng nguyên lý làm việc của cảm biến. Hệ thống tạo Pan bao gồm màn hình LCD cảm ứng, led hiển thị, mã hóa cài đặt lỗi,..
	
	 
	
	

	
	* Hệ thống tài liệu và hướng dẫn sử dụng được cung cấp kèm theo mô hình xe.
	
	 
	
	

	
	* Tài liệu đào tạo và account của hãng Honda.
	
	 
	
	

	2
	Hệ thực hành động cơ BMW N20
	2
	Mỹ
	1.300.000.000
	2.600.000.000

	
	Đặc điểm, thông số kỹ thuật chính:
	 
	 
	 
	 

	
	Thiết bị bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	A. Mô hình động cơ N20 sử dụng turbo tăng áp.
	 
	 
	 
	 

	
	Động cơ xe BMW đã qua sử dụng hoạt động tốt. Động cơ 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng với valve tronic, dung tích xilanh 2.0L, còn đầy đủ các bộ phận và hệ thống phần cơ khí máy.
	 
	 
	 
	 

	
	Động cơ và các phụ kiện đồng bộ, nguyên bản.
	 
	 
	 
	 

	
	Động cơ kèm theo đầy đủ các hệ thống điều khiển như: 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Hệ thống nhiên liệu phun xăng đa điểm
	 
	 
	 
	 

	
	+ Hệ thống điều khiển phối khí valve tronic.
	 
	 
	 
	 

	
	+ Hệ thống điều khiển bướm ga thông minh ETCSi
	 
	 
	 
	 

	
	+ Bảng táp lô hiển thị các thông tin vận hành của động cơ
	 
	 
	 
	 

	
	+ Hệ thống thông tin với chuẩn giao tiếp CAN
	 
	 
	 
	 

	
	+ Hệ thống khởi động và hệ thống nạp điện cho ắc quy.  
	 
	 
	 
	 

	
	+ Hệ thống đánh lửa điện tử trực tiếp 4 Bô bin cho 4 máy
	 
	 
	 
	 

	
	+ Két nước và quạt làm mát, ống xả, thùng nhiên liệu bằng Inox chống ăn mòn với cảm biến mức nhiên liệu, ắc quy khởi động...
	 
	 
	 
	 

	
	+ Bộ tạo Pan điện tử (mô phỏng sự cố hệ thống điều khiển):
	 
	 
	 
	 

	
	- Thực hiện các phép tạo pan và đo trực tiếp mà không cần tháo, các bộ giắc chờ cho phép dễ dàng lấy các tín hiệu để chẩn đoán.
	 
	 
	 
	 

	
	- Bộ tạo pan bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	• 01 màn hình LCD hiển thị thông tin mã lỗi cài đặt. 
	 
	 
	 
	 

	
	•  LED báo lỗi được chọn, các đèn LED chỉ báo lỗi khi được lựa chọn và có thể tắt đi khi đã chọn lỗi xong, có thể reset lỗi để hệ thống hoạt động bình thường.
	 
	 
	 
	 

	
	• Cổng giao tiếp CAN
	 
	 
	 
	 

	
	• Cổng giao tiếp USB 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Bảng panel điều khiển:
- Được gia công bằng máy cắt CNC trên chất liệu phíp cao cấp, đảm bảo độ bền và chính xác. Trên mặt panel có bố trí giắc chẩn đoán điện tử OBD, công tắc khẩn cấp, ... 
	 
	 
	 
	 

	
	Tất cả các hệ thống hoạt động bình thường. Mô hình sử dụng hệ thống điều khiển điện tử nguyên bản theo xe với hệ thống chẩn đoán điện tử, có thể kết nối với hầu hết các thiết bị chẩn đoán chuyên dùng.
	 
	 
	 
	 

	
	Mô hình được xử lý bề mặt, phun sơn chống rỉ, chống ăn mòn phù hợp với thời tiết khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam. Tất cả được đặt trên khung giá sơn tĩnh điện có bánh xe để tiện di chuyển
	 
	 
	 
	 

	
	Mô hình có kèm theo tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, bảo trì mô hình.
	 
	 
	 
	 

	
	B. Hệ thống phần mềm đào tạo.
(Phần mềm bản quyền với licence kèm theo, update 2 năm).
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm đào tạo bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	Bộ phần mềm thực hành ảo động cơ 
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm thực hành ảo cho phép học viên thực hành trên phần mềm với các đối tượng được thiết kế giống thực tế, cho phép tương tác với các đối tượng như đấu nối hệ thống điện.
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm thực hành ảo được thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu

	 
	 
	 
	 

	3
	Hệ thực hành động cơ Mercedes W204
	1
	Mỹ
	800.000.000
	800.000.000

	
	Đặc điểm, thông số kỹ thuật chính:
	 
	 
	 
	 

	
	Thiết bị bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	A. Mô hình động cơ M271 sử dụng turbo tăng áp.
	 
	 
	 
	 

	
	Động cơ xe Mercedes đã qua sử dụng hoạt động tốt. Động cơ 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, dung tích xilanh 1.6-1.8L, còn đầy đủ các bộ phận và hệ thống phần cơ khí máy.
	 
	 
	 
	 

	
	Động cơ và các phụ kiện đồng bộ, nguyên bản.
	 
	 
	 
	 

	
	Động cơ kèm theo đầy đủ các hệ thống điều khiển như: 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Hệ thống nhiên liệu phun xăng đa điểm
	 
	 
	 
	 

	
	+ Hệ thống điều khiển phối khí valve tronic.
	 
	 
	 
	 

	
	+ Hệ thống điều khiển bướm ga thông minh ETCSi
	 
	 
	 
	 

	
	+ Bảng táp lô hiển thị các thông tin vận hành của động cơ
	 
	 
	 
	 

	
	+ Hệ thống thông tin với chuẩn giao tiếp CAN
	 
	 
	 
	 

	
	+ Hệ thống khởi động và hệ thống nạp điện cho ắc quy.  
	 
	 
	 
	 

	
	+ Hệ thống đánh lửa điện tử trực tiếp 4 Bô bin cho 4 máy
	 
	 
	 
	 

	
	+ Két nước và quạt làm mát, ống xả, thùng nhiên liệu bằng Inox chống ăn mòn với cảm biến mức nhiên liệu, ắc quy khởi động...
	 
	 
	 
	 

	
	+ Bộ tạo Pan điện tử (mô phỏng sự cố hệ thống điều khiển):
	 
	 
	 
	 

	
	- Thực hiện các phép tạo pan và đo trực tiếp mà không cần tháo, các bộ giắc chờ cho phép dễ dàng lấy các tín hiệu để chẩn đoán.
	 
	 
	 
	 

	
	- Bộ tạo pan bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	• 01 màn hình LCD hiển thị thông tin mã lỗi cài đặt. 
	 
	 
	 
	 

	
	•  LED báo lỗi được chọn, các đèn LED chỉ báo lỗi khi được lựa chọn và có thể tắt đi khi đã chọn lỗi xong, có thể reset lỗi để hệ thống hoạt động bình thường.
	 
	 
	 
	 

	
	• Cổng giao tiếp CAN
	 
	 
	 
	 

	
	• Cổng giao tiếp USB 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Bảng panel điều khiển:
- Được gia công bằng máy cắt CNC trên chất liệu phíp cao cấp, đảm bảo độ bền và chính xác. Trên mặt panel có bố trí giắc chẩn đoán điện tử OBD, công tắc khẩn cấp, ... 
	 
	 
	 
	 

	
	Tất cả các hệ thống hoạt động bình thường. Mô hình sử dụng hệ thống điều khiển điện tử nguyên bản theo xe với hệ thống chẩn đoán điện tử, có thể kết nối với hầu hết các thiết bị chẩn đoán chuyên dùng.
	 
	 
	 
	 

	
	Mô hình được xử lý bề mặt, phun sơn chống rỉ, chống ăn mòn phù hợp với thời tiết khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam. Tất cả được đặt trên khung giá sơn tĩnh điện có bánh xe để tiện di chuyển
	 
	 
	 
	 

	
	Mô hình có kèm theo tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, bảo trì mô hình.
	 
	 
	 
	 

	
	B. Hệ thống phần mềm đào tạo.
(Phần mềm bản quyền với licence kèm theo, update 2 năm).
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm đào tạo bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	Bộ phần mềm thực hành ảo động cơ 
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm thực hành ảo cho phép học viên thực hành trên phần mềm với các đối tượng được thiết kế giống thực tế, cho phép tương tác với các đối tượng như đấu nối hệ thống điện.
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm thực hành ảo được thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu
	 
	 
	 
	 

	4
	Hệ thực hành động cơ GDI Lexus 
	1
	Mỹ
	590.000.000
	590.000.000

	
	Đặc điểm, thông số kỹ thuật chính:
	 
	 
	 
	 

	
	Thiết bị bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	A. Mô hình động cơ 2GR-FSE 
	 
	 
	 
	 

	
	Động cơ xe Toyota/ Lexus đã qua sử dụng hoạt động tốt. Động cơ 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng Dual VVTi, dung tích 3.5L, còn đầy đủ các bộ phận và hệ thống phần cơ khí máy.
	 
	 
	 
	 

	
	Động cơ và các phụ kiện đồng bộ, nguyên bản.
	 
	 
	 
	 

	
	Động cơ kèm theo đầy đủ các hệ thống điều khiển như: 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Hệ thống nhiên liệu phun xăng trực tiếp
	 
	 
	 
	 

	
	+ Hệ thống điều khiển phối khí Dual VTTi
	 
	 
	 
	 

	
	+ Hệ thống điều khiển bướm ga thông minh ETCSi
	 
	 
	 
	 

	
	+ Bảng táp lô hiển thị các thông tin vận hành của động cơ
	 
	 
	 
	 

	
	+ Hệ thống thông tin với chuẩn giao tiếp CAN
	 
	 
	 
	 

	
	+ Hệ thống khởi động và hệ thống nạp điện cho ắc quy.  
	 
	 
	 
	 

	
	+ Hệ thống đánh lửa điện tử trực tiếp 6 Bô bin cho 6 máy
	 
	 
	 
	 

	
	+ Két nước và quạt làm mát, ống xả, thùng nhiên liệu bằng Inox chống ăn mòn với cảm biến mức nhiên liệu, ắc quy khởi động...
	 
	 
	 
	 

	
	+ Bộ tạo Pan điện tử (mô phỏng sự cố hệ thống điều khiển):
	 
	 
	 
	 

	
	- Thực hiện các phép tạo pan và đo trực tiếp mà không cần tháo, các bộ giắc chờ cho phép dễ dàng lấy các tín hiệu để chẩn đoán.
	 
	 
	 
	 

	
	- Bộ tạo pan bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	• 01 màn hình LCD hiển thị thông tin mã lỗi cài đặt. 
	 
	 
	 
	 

	
	•  LED báo lỗi được chọn, các đèn LED chỉ báo lỗi khi được lựa chọn và có thể tắt đi khi đã chọn lỗi xong, có thể reset lỗi để hệ thống hoạt động bình thường.
	 
	 
	 
	 

	
	• Cổng giao tiếp CAN
	 
	 
	 
	 

	
	• Cổng giao tiếp USB 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Bảng panel điều khiển:
- Được gia công bằng máy cắt CNC trên chất liệu phíp cao cấp, đảm bảo độ bền và chính xác. Trên mặt panel có bố trí giắc chẩn đoán điện tử OBD, công tắc khẩn cấp, ...
	 
	 
	 
	 

	
	Tất cả các hệ thống hoạt động bình thường. Mô hình sử dụng hệ thống điều khiển điện tử nguyên bản theo xe với hệ thống chẩn đoán điện tử, có thể kết nối với hầu hết các thiết bị chẩn đoán chuyên dùng.
	 
	 
	 
	 

	
	Mô hình được xử lý bề mặt, phun sơn chống rỉ, chống ăn mòn phù hợp với thời tiết khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam. Tất cả được đặt trên khung giá sơn tĩnh điện có bánh xe để tiện di chuyển
	 
	 
	 
	 

	
	Mô hình có kèm theo tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, bảo trì mô hình.
	 
	 
	 
	 

	
	B. Hệ thống phần mềm đào tạo.
(Phần mềm bản quyền với licence kèm theo, update 2 năm).
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm đào tạo bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	Bộ phần mềm thực hành ảo động cơ 
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm thực hành ảo cho phép học viên thực hành trên phần mềm với các đối tượng được thiết kế giống thực tế, cho phép tương tác với các đối tượng như đấu nối hệ thống điện.
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm thực hành ảo được thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu
	 
	 
	 
	 

	5
	Hệ thực hành động cơ GDI Honda 
	1
	Mỹ
	500.000.000
	500.000.000

	
	Đặc điểm, thông số kỹ thuật chính:
	 
	 
	 
	 

	
	Thiết bị bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	A. Mô hình động cơ K24W1
	 
	 
	 
	 

	
	Động cơ xe Honda đã qua sử dụng hoạt động tốt. Động cơ 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng VTEC, dung tích 2.4L, còn đầy đủ các bộ phận và hệ thống phần cơ khí máy.
	 
	 
	 
	 

	
	Động cơ và các phụ kiện đồng bộ, nguyên bản.
	 
	 
	 
	 

	
	Động cơ kèm theo đầy đủ các hệ thống điều khiển như: 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Hệ thống nhiên liệu phun xăng trực tiếp
	 
	 
	 
	 

	
	+ Hệ thống điều khiển phối khí VTEC
	 
	 
	 
	 

	
	+ Hệ thống điều khiển bướm ga thông minh ETCSi
	 
	 
	 
	 

	
	+ Bảng táp lô hiển thị các thông tin vận hành của động cơ
	 
	 
	 
	 

	
	+ Hệ thống thông tin với chuẩn giao tiếp CAN
	 
	 
	 
	 

	
	+ Hệ thống khởi động và hệ thống nạp điện cho ắc quy.  
	 
	 
	 
	 

	
	+ Hệ thống đánh lửa điện tử trực tiếp 4 Bô bin cho 4 máy
	 
	 
	 
	 

	
	+ Két nước và quạt làm mát, ống xả, thùng nhiên liệu bằng Inox chống ăn mòn với cảm biến mức nhiên liệu, ắc quy khởi động...
	 
	 
	 
	 

	
	+ Bộ tạo Pan điện tử (mô phỏng sự cố hệ thống điều khiển):
	 
	 
	 
	 

	
	- Thực hiện các phép tạo pan và đo trực tiếp mà không cần tháo, các bộ giắc chờ cho phép dễ dàng lấy các tín hiệu để chẩn đoán.
	 
	 
	 
	 

	
	- Bộ tạo pan bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	• 01 màn hình LCD hiển thị thông tin mã lỗi cài đặt. 
	 
	 
	 
	 

	
	•  LED báo lỗi được chọn, các đèn LED chỉ báo lỗi khi được lựa chọn và có thể tắt đi khi đã chọn lỗi xong, có thể reset lỗi để hệ thống hoạt động bình thường.
	 
	 
	 
	 

	
	• Cổng giao tiếp CAN
	 
	 
	 
	 

	
	• Cổng giao tiếp USB 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Bảng panel điều khiển:
- Được gia công bằng máy cắt CNC trên chất liệu phíp cao cấp, đảm bảo độ bền và chính xác. Trên mặt panel có bố trí giắc chẩn đoán điện tử OBD, công tắc khẩn cấp, ... 
	 
	 
	 
	 

	
	Tất cả các hệ thống hoạt động bình thường. Mô hình sử dụng hệ thống điều khiển điện tử nguyên bản theo xe với hệ thống chẩn đoán điện tử, có thể kết nối với hầu hết các thiết bị chẩn đoán chuyên dùng.
	 
	 
	 
	 

	
	Mô hình được xử lý bề mặt, phun sơn chống rỉ, chống ăn mòn phù hợp với thời tiết khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam. Tất cả được đặt trên khung giá sơn tĩnh điện có bánh xe để tiện di chuyển
	 
	 
	 
	 

	
	Mô hình có kèm theo tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, bảo trì mô hình.
	 
	 
	 
	 

	
	B. Hệ thống phần mềm đào tạo.
(Phần mềm bản quyền với licence kèm theo, update 2 năm).
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm đào tạo bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	Bộ phần mềm thực hành ảo động cơ 
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm thực hành ảo cho phép học viên thực hành trên phần mềm với các đối tượng được thiết kế giống thực tế, cho phép tương tác với các đối tượng như đấu nối hệ thống điện.
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm thực hành ảo được thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu
	 
	 
	 
	 

	6
	Hệ thực hành động cơ xăng Toyota/ Lexus kết hợp turbo tăng áp
	1
	Mỹ
	520.000.000
	520.000.000

	
	Đặc điểm, thông số kỹ thuật chính:
	
	 
	 
	 

	
	Thiết bị bao gồm:
	
	 
	 
	 

	
	A. Mô hình động cơ 4GR-FSE có turbo tăng áp
	
	 
	 
	 

	
	Động cơ xe Toyota/ Lexus đã qua sử dụng hoạt động tốt. Động cơ 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng Dual VVTi, dung tích 2.5L, còn đầy đủ các bộ phận và hệ thống phần cơ khí máy.
	
	 
	 
	 

	
	Động cơ và các phụ kiện đồng bộ, nguyên bản.
	
	 
	 
	 

	
	Động cơ kèm theo đầy đủ các hệ thống điều khiển như: 
	
	 
	 
	 

	
	+ Hệ thống nhiên liệu phun xăng trực tiếp
	
	 
	 
	 

	
	+ Hệ thống điều khiển phối khí Dual VTTi
	
	 
	 
	 

	
	+ Hệ thống điều khiển bướm ga thông minh ETCSi
	
	 
	 
	 

	
	+ Bảng táp lô hiển thị các thông tin vận hành của động cơ
	
	 
	 
	 

	
	+ Hệ thống thông tin với chuẩn giao tiếp CAN
	
	 
	 
	 

	
	+ Hệ thống khởi động và hệ thống nạp điện cho ắc quy.  
	
	 
	 
	 

	
	+ Hệ thống đánh lửa điện tử trực tiếp 6 Bô bin cho 6 máy
	
	 
	 
	 

	
	+ Két nước và quạt làm mát, ống xả, thùng nhiên liệu bằng Inox chống ăn mòn với cảm biến mức nhiên liệu, ắc quy khởi động...
	
	 
	 
	 

	
	+ Bộ tạo Pan điện tử (mô phỏng sự cố hệ thống điều khiển):
	
	 
	 
	 

	
	- Thực hiện các phép tạo pan và đo trực tiếp mà không cần tháo, các bộ giắc chờ cho phép dễ dàng lấy các tín hiệu để chẩn đoán.
	
	 
	 
	 

	
	- Bộ tạo pan bao gồm:
	
	 
	 
	 

	
	• 01 màn hình LCD hiển thị thông tin mã lỗi cài đặt. 
	
	 
	 
	 

	
	•  LED báo lỗi được chọn, các đèn LED chỉ báo lỗi khi được lựa chọn và có thể tắt đi khi đã chọn lỗi xong, có thể reset lỗi để hệ thống hoạt động bình thường.
	
	 
	 
	 

	
	• Cổng giao tiếp CAN
	
	 
	 
	 

	
	• Cổng giao tiếp USB 
	
	 
	 
	 

	
	+ Bảng panel điều khiển:
- Được gia công bằng máy cắt CNC trên chất liệu phíp cao cấp, đảm bảo độ bền và chính xác. Trên mặt panel có bố trí giắc chẩn đoán điện tử OBD, công tắc khẩn cấp, ... 
	
	 
	 
	 

	
	Tất cả các hệ thống hoạt động bình thường. Mô hình sử dụng hệ thống điều khiển điện tử nguyên bản theo xe với hệ thống chẩn đoán điện tử, có thể kết nối với hầu hết các thiết bị chẩn đoán chuyên dùng.
	
	 
	 
	 

	
	Mô hình được xử lý bề mặt, phun sơn chống rỉ, chống ăn mòn phù hợp với thời tiết khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam. Tất cả được đặt trên khung giá sơn tĩnh điện có bánh xe để tiện di chuyển
	
	 
	 
	 

	
	Mô hình có kèm theo tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, bảo trì mô hình.
	
	 
	 
	 

	
	B. Hệ thống phần mềm đào tạo.
(Phần mềm bản quyền với licence kèm theo, update 2 năm).
	
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm đào tạo bao gồm:
	
	 
	 
	 

	
	Bộ phần mềm thực hành ảo động cơ 
	
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm thực hành ảo cho phép học viên thực hành trên phần mềm với các đối tượng được thiết kế giống thực tế, cho phép tương tác với các đối tượng như đấu nối hệ thống điện.
	
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm thực hành ảo được thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu
	
	 
	 
	 

	7
	Mô hình động cơ xăng Honda kết hợp turbo tăng áp
	2
	Mỹ
	   355.000.000 
	  710.000.000            

	
	Đặc điểm, thông số kỹ thuật chính:
	 
	 
	 
	 

	
	Thiết bị bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	A. Mô hình động cơ R18A có turbo tăng áp
	 
	 
	 
	 

	
	Động cơ xe Honda đã qua sử dụng hoạt động tốt. Động cơ 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng VTEC, dung tích 1.8L, còn đầy đủ các bộ phận và hệ thống phần cơ khí máy.
	 
	 
	 
	 

	
	Động cơ và các phụ kiện đồng bộ, nguyên bản.
	 
	 
	 
	 

	
	Động cơ kèm theo đầy đủ các hệ thống điều khiển như: 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Hệ thống nhiên liệu phun xăng trực tiếp
	 
	 
	 
	 

	
	+ Hệ thống điều khiển phối khí VTEC
	 
	 
	 
	 

	
	+ Hệ thống điều khiển bướm ga thông minh ETCSi
	 
	 
	 
	 

	
	+ Bảng táp lô hiển thị các thông tin vận hành của động cơ
	 
	 
	 
	 

	
	+ Hệ thống thông tin với chuẩn giao tiếp CAN
	 
	 
	 
	 

	
	+ Hệ thống khởi động và hệ thống nạp điện cho ắc quy.  
	 
	 
	 
	 

	
	+ Hệ thống đánh lửa điện tử trực tiếp 4 Bô bin cho 4 máy
	 
	 
	 
	 

	
	+ Két nước và quạt làm mát, ống xả, thùng nhiên liệu bằng Inox chống ăn mòn với cảm biến mức nhiên liệu, ắc quy khởi động...
	 
	 
	 
	 

	
	+ Bộ tạo Pan điện tử (mô phỏng sự cố hệ thống điều khiển):
	 
	 
	 
	 

	
	- Thực hiện các phép tạo pan và đo trực tiếp mà không cần tháo, các bộ giắc chờ cho phép dễ dàng lấy các tín hiệu để chẩn đoán.
	 
	 
	 
	 

	
	- Bộ tạo pan bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	• 01 màn hình LCD hiển thị thông tin mã lỗi cài đặt. 
	 
	 
	 
	 

	
	•  LED báo lỗi được chọn, các đèn LED chỉ báo lỗi khi được lựa chọn và có thể tắt đi khi đã chọn lỗi xong, có thể reset lỗi để hệ thống hoạt động bình thường.
	 
	 
	 
	 

	
	• Cổng giao tiếp CAN
	 
	 
	 
	 

	
	• Cổng giao tiếp USB 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Bảng panel điều khiển:
- Được gia công bằng máy cắt CNC trên chất liệu phíp cao cấp, đảm bảo độ bền và chính xác. Trên mặt panel có bố trí giắc chẩn đoán điện tử OBD, công tắc khẩn cấp, ... 
	 
	 
	 
	 

	
	Tất cả các hệ thống hoạt động bình thường. Mô hình sử dụng hệ thống điều khiển điện tử nguyên bản theo xe với hệ thống chẩn đoán điện tử, có thể kết nối với hầu hết các thiết bị chẩn đoán chuyên dùng.
	 
	 
	 
	 

	
	Mô hình được xử lý bề mặt, phun sơn chống rỉ, chống ăn mòn phù hợp với thời tiết khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam. Tất cả được đặt trên khung giá sơn tĩnh điện có bánh xe để tiện di chuyển
	 
	 
	 
	 

	
	Mô hình có kèm theo tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, bảo trì mô hình.
	 
	 
	 
	 

	
	B. Hệ thống phần mềm đào tạo.
(Phần mềm bản quyền với licence kèm theo, update 2 năm).
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm đào tạo bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	Bộ phần mềm thực hành ảo động cơ 
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm thực hành ảo cho phép học viên thực hành trên phần mềm với các đối tượng được thiết kế giống thực tế, cho phép tương tác với các đối tượng như đấu nối hệ thống điện.
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm thực hành ảo được thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu
	 
	 
	 
	 

	8
	Hệ thực hành động cơ GDI Hyundai/ Kia
	2
	Mỹ
	448.000.000
	896.000.000

	
	Đặc điểm, thông số kỹ thuật chính:
	 
	 
	 
	 

	
	Thiết bị bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	A. Mô hình động cơ G4
	 
	 
	 
	 

	
	Động cơ xe Hyundai/ Kia đã qua sử dụng hoạt động tốt. Động cơ 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, dung tích 1.8-2.4, còn đầy đủ các bộ phận và hệ thống phần cơ khí máy.
	 
	 
	 
	 

	
	Động cơ và các phụ kiện đồng bộ, nguyên bản.
	 
	 
	 
	 

	
	Động cơ kèm theo đầy đủ các hệ thống điều khiển như: 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Hệ thống nhiên liệu phun xăng trực tiếp
	 
	 
	 
	 

	
	+ Hệ thống điều khiển phối khí VTEC
	 
	 
	 
	 

	
	+ Hệ thống điều khiển bướm ga thông minh ETCSi
	 
	 
	 
	 

	
	+ Bảng táp lô hiển thị các thông tin vận hành của động cơ
	 
	 
	 
	 

	
	+ Hệ thống thông tin với chuẩn giao tiếp CAN
	 
	 
	 
	 

	
	+ Hệ thống khởi động và hệ thống nạp điện cho ắc quy.  
	 
	 
	 
	 

	
	+ Hệ thống đánh lửa điện tử trực tiếp 4 Bô bin cho 4 máy
	 
	 
	 
	 

	
	+ Két nước và quạt làm mát, ống xả, thùng nhiên liệu bằng Inox chống ăn mòn với cảm biến mức nhiên liệu, ắc quy khởi động...
	 
	 
	 
	 

	
	+ Bộ tạo Pan điện tử (mô phỏng sự cố hệ thống điều khiển):
	 
	 
	 
	 

	
	- Thực hiện các phép tạo pan và đo trực tiếp mà không cần tháo, các bộ giắc chờ cho phép dễ dàng lấy các tín hiệu để chẩn đoán.
	 
	 
	 
	 

	
	- Bộ tạo pan bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	• 01 màn hình LCD hiển thị thông tin mã lỗi cài đặt. 
	 
	 
	 
	 

	
	•  LED báo lỗi được chọn, các đèn LED chỉ báo lỗi khi được lựa chọn và có thể tắt đi khi đã chọn lỗi xong, có thể reset lỗi để hệ thống hoạt động bình thường.
	 
	 
	 
	 

	
	• Cổng giao tiếp CAN
	 
	 
	 
	 

	
	• Cổng giao tiếp USB 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Bảng panel điều khiển:
- Được gia công bằng máy cắt CNC trên chất liệu phíp cao cấp, đảm bảo độ bền và chính xác. Trên mặt panel có bố trí giắc chẩn đoán điện tử OBD, công tắc khẩn cấp, ... 
	 
	 
	 
	 

	
	Tất cả các hệ thống hoạt động bình thường. Mô hình sử dụng hệ thống điều khiển điện tử nguyên bản theo xe với hệ thống chẩn đoán điện tử, có thể kết nối với hầu hết các thiết bị chẩn đoán chuyên dùng.
	 
	 
	 
	 

	
	Mô hình được xử lý bề mặt, phun sơn chống rỉ, chống ăn mòn phù hợp với thời tiết khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam. Tất cả được đặt trên khung giá sơn tĩnh điện có bánh xe để tiện di chuyển
	 
	 
	 
	 

	
	Mô hình có kèm theo tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, bảo trì mô hình.
	 
	 
	 
	 

	
	B. Hệ thống phần mềm đào tạo.
(Phần mềm bản quyền với licence kèm theo, update 2 năm).
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm đào tạo bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	Bộ phần mềm thực hành ảo động cơ 
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm thực hành ảo cho phép học viên thực hành trên phần mềm với các đối tượng được thiết kế giống thực tế, cho phép tương tác với các đối tượng như đấu nối hệ thống điện.
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm thực hành ảo được thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu
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	Hệ thực hành điện Ford Focus
	1
	Mỹ
	355.000.000
	355.000.000

	
	Đặc điểm, thông số kỹ thuật chính:
	 
	 
	 
	 

	
	Mô hình nhằm mục đích phục vụ đào tạo cho học viên hiểu và nắm bắt được nguyên lí làm việc của xe điện.
	 
	 
	 
	 

	
	* Hệ thống điều khiển động cơ bao gồm hộp điều khiển động cơ điện, động cơ điện 3 pha, hệ thống nguồn cao áp hệ thống làm mát, cảm biến bàn đạp ga, hộp điều khiển điện chuyển động xe, hệ thống cảnh báo khi xe bắt đầu hoạt động,..
	 
	 
	 
	 

	
	* Hệ thống điều khiển gương điện bao gồm công tắc điều khiển và cụm gương chiếu.
	 
	 
	 
	 

	
	* Hệ thống nâng - hạ cửa sổ điện bao gồm công tắc chính, phụ và mô tơ nâng hạ kính.
	 
	 
	 
	 

	
	* Hệ thống gạt nước - rửa kính.
	 
	 
	 
	 

	
	* Hệ thống điều khiển khóa cửa và cảnh báo cửa mở thông qua hộp điều khiển.
	 
	 
	 
	 

	
	* Hệ thống túi khí và cảm biến va chạm.
	 
	 
	 
	 

	
	* Hệ thống cung cấp điện được hộp điện cao áp điều khiển.
	 
	 
	 
	 

	
	* Hệ thống khởi động qua động cơ điện 3 pha.
	 
	 
	 
	 

	
	* Hệ thống tín hiệu chiếu sáng bao gồm công tắc tổ hợp, cụm đèn chiếu sáng trước sau được điều chỉnh thông qua hộp nội bộ.
	 
	 
	 
	 

	
	* Hệ thống chiếu sáng tín hiệu được trang bị theo xe. Bao gồm công tắc tổ hợp điều khiển, cụm đèn pha, đèn đuôi và được thể hiện tín hiệu trên taplo.
	 
	 
	 
	 

	
	* Hệ thống kiểm tra theo dõi thông qua của đồng hồ và đèn cảnh báo trên màn hình hiển thị.
	 
	 
	 
	 

	
	* Hệ thống âm thanh được trang bị theo xe.
	 
	 
	 
	 

	
	* Hệ thống lái được điều khiển điện tử.
	 
	 
	 
	 

	
	* Hệ thống điều khiển lạnh bao gồm hộp điều khiển lốc lạnh, quạt giàn nóng, lạnh và công tắc điều khiển qua hộp. A/C.
	 
	 
	 
	 

	
	* Toàn bộ hệ thống được đặt trên khung gá trung gian và có bánh xe di chuyển. Hệ thống giắc cảm biến phục vụ đo kiểm và kiểm tra được trang bị đầy đủ và trực quan.
	 
	 
	 
	 

	
	* Hệ thống giao tiếp chuẩn đoán theo chuẩn CAN/ BUS/ LIN.
	 
	 
	 
	 

	
	* Hệ thống tạo Pan điện tử nhằm mô phỏng nguyên lý làm việc của cảm biến. Hệ thống tạo Pan bao gồm màn hình LCD cảm ứng, led hiển thị, mã hóa cài đặt lỗi,..
	 
	 
	 
	 

	
	* Hệ thống tài liệu và hướng dẫn sử dụng được cung cấp
kèm theo mô hình xe.
	 
	 
	 
	 

	
	* Tài liệu đào tạo và account của hãng Ford
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	Hệ thực hành điện chuẩn đoán Toyota 2017
Mô hình đầy đủ các bộ phận của hệ thống điện Toyota Innova như:
+ Hệ thống chiếu sáng
- Bộ đèn pha cốt
- Bộ đèn hậu, đèn phanh, lùi..
- Bộ đèn xinhan…
- Bộ đèn sương mù, đèn trần
+ Hệ thống đánh lửa và phun xăng điện tử:
Bobin, các cảm biến Ne, G, nhiệt độ nước, bộ đo gió, cảm biến vị trí bướm ga, cảm biến oxi, kim phun xăng...
+ Hệ thống âm thanh: Đầu DVD, loa..
+ Hệ thống khởi động
+ Hệ thống phát điện
+ Hệ thống điều hòa: Quạt dàn nóng, lạnh, Máy nén lạnh, công tắc điều khiển và các cảm biến hệ thống điều hòa. 
+ Hệ thống nâng hạ kính: Công tắc điều khiển, motor nâng hạ kính, kính chiếu hậu
+ Hệ thống gạt nước: Motor gạt nước, bơm nước và công tắc điều khiển...
Tất cả các bộ phận đều được bố trí dàn trải trên sa bàn và có bánh xe để di chuyển
	3
	Mỹ
	370.000.000
	1.110.000.000
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	Hệ thực hành điện chuẩn đoán Honda 2017
Mô hình đầy đủ các bộ phận của hệ thống điện Honda 2017 như:
+ Hệ thống chiếu sáng
- Bộ đèn pha cốt
- Bộ đèn hậu, đèn phanh, lùi..
- Bộ đèn xinhan…
- Bộ đèn sương mù, đèn trần
+ Hệ thống đánh lửa và phun xăng điện tử:
Bobin, các cảm biến Ne, G, nhiệt độ nước, bộ đo gió, cảm biến vị trí bướm ga, cảm biến oxi, kim phun xăng...
+ Hệ thống âm thanh: Đầu DVD, loa..
+ Hệ thống khởi động
+ Hệ thống phát điện
+ Hệ thống điều hòa: Quạt dàn nóng, lạnh, Máy nén lạnh, công tắc điều khiển và các cảm biến hệ thống điều hòa. 
+ Hệ thống nâng hạ kính: Công tắc điều khiển, motor nâng hạ kính, kính chiếu hậu
+ Hệ thống gạt nước: Motor gạt nước, bơm nước và công tắc điều khiển...
Tất cả các bộ phận đều được bố trí dàn trải trên sa bàn và có bánh xe để di chuyển
	1
	Mỹ
	460.000.000
	460.000.000
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	Hệ thực hành điện chuẩn đoán BMW 2015
Mô hình đầy đủ các bộ phận của hệ thống điện BMW 2015 như:
+ Hệ thống chiếu sáng
- Bộ đèn pha cốt
- Bộ đèn hậu, đèn phanh, lùi..
- Bộ đèn xinhan…
- Bộ đèn sương mù, đèn trần
+ Hệ thống đánh lửa và phun xăng điện tử:
Bobin, các cảm biến Ne, G, nhiệt độ nước, bộ đo gió, cảm biến vị trí bướm ga, cảm biến oxi, kim phun xăng...
+ Hệ thống âm thanh: Đầu DVD, loa..
+ Hệ thống khởi động
+ Hệ thống phát điện
+ Hệ thống điều hòa: Quạt dàn nóng, lạnh, Máy nén lạnh, công tắc điều khiển và các cảm biến hệ thống điều hòa. 
+ Hệ thống nâng hạ kính: Công tắc điều khiển, motor nâng hạ kính, kính chiếu hậu
+ Hệ thống gạt nước: Motor gạt nước, bơm nước và công tắc điều khiển...
Tất cả các bộ phận đều được bố trí dàn trải trên sa bàn và có bánh xe để di chuyển
	1
	Mỹ
	550.000.000
	550.000.000
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	Hệ thực hành điện chuẩn đoán Mercedes 2015
Mô hình đầy đủ các bộ phận của hệ thống điện Mercedes 2015 như:
+ Hệ thống chiếu sáng
- Bộ đèn pha cốt
- Bộ đèn hậu, đèn phanh, lùi..
- Bộ đèn xinhan…
- Bộ đèn sương mù, đèn trần
+ Hệ thống đánh lửa và phun xăng điện tử:
Bobin, các cảm biến Ne, G, nhiệt độ nước, bộ đo gió, cảm biến vị trí bướm ga, cảm biến oxi, kim phun xăng...
+ Hệ thống âm thanh: Đầu DVD, loa..
+ Hệ thống khởi động
+ Hệ thống phát điện
+ Hệ thống điều hòa: Quạt dàn nóng, lạnh, Máy nén lạnh, công tắc điều khiển và các cảm biến hệ thống điều hòa. 
+ Hệ thống nâng hạ kính: Công tắc điều khiển, motor nâng hạ kính, kính chiếu hậu
+ Hệ thống gạt nước: Motor gạt nước, bơm nước và công tắc điều khiển...
Tất cả các bộ phận đều được bố trí dàn trải trên sa bàn và có bánh xe để di chuyển
	1
	Mỹ
	650.000.000
	650.000.000
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	Hệ thực hành điện chuẩn đoán Audi 2015
Mô hình đầy đủ các bộ phận của hệ thống điện Audi 2015 như:
+ Hệ thống chiếu sáng
- Bộ đèn pha cốt
- Bộ đèn hậu, đèn phanh, lùi..
- Bộ đèn xinhan…
- Bộ đèn sương mù, đèn trần
+ Hệ thống đánh lửa và phun xăng điện tử:
Bobin, các cảm biến Ne, G, nhiệt độ nước, bộ đo gió, cảm biến vị trí bướm ga, cảm biến oxi, kim phun xăng...
+ Hệ thống âm thanh: Đầu DVD, loa..
+ Hệ thống khởi động
+ Hệ thống phát điện
+ Hệ thống điều hòa: Quạt dàn nóng, lạnh, Máy nén lạnh, công tắc điều khiển và các cảm biến hệ thống điều hòa. 
+ Hệ thống nâng hạ kính: Công tắc điều khiển, motor nâng hạ kính, kính chiếu hậu
+ Hệ thống gạt nước: Motor gạt nước, bơm nước và công tắc điều khiển...
Tất cả các bộ phận đều được bố trí dàn trải trên sa bàn và có bánh xe để di chuyển
	1
	Mỹ
	660.000.000
	660.000.000

	15
	Hệ thực hành điện chuẩn đoán GM 2016
Mô hình đầy đủ các bộ phận của hệ thống điện GM 2016 như:
+ Hệ thống chiếu sáng
- Bộ đèn pha cốt
- Bộ đèn hậu, đèn phanh, lùi..
- Bộ đèn xinhan…
- Bộ đèn sương mù, đèn trần
+ Hệ thống đánh lửa và phun xăng điện tử:
Bobin, các cảm biến Ne, G, nhiệt độ nước, bộ đo gió, cảm biến vị trí bướm ga, cảm biến oxi, kim phun xăng...
+ Hệ thống âm thanh: Đầu DVD, loa..
+ Hệ thống khởi động
+ Hệ thống phát điện
+ Hệ thống điều hòa: Quạt dàn nóng, lạnh, Máy nén lạnh, công tắc điều khiển và các cảm biến hệ thống điều hòa. 
+ Hệ thống nâng hạ kính: Công tắc điều khiển, motor nâng hạ kính, kính chiếu hậu
+ Hệ thống gạt nước: Motor gạt nước, bơm nước và công tắc điều khiển...
Tất cả các bộ phận đều được bố trí dàn trải trên sa bàn và có bánh xe để di chuyển
	2
	Mỹ
	345.000.000
	690.000.000
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	Hệ thực hành điện chuẩn đoán Ford 2016
Mô hình đầy đủ các bộ phận của hệ thống điện  Ford 2016 như:
+ Hệ thống chiếu sáng
- Bộ đèn pha cốt
- Bộ đèn hậu, đèn phanh, lùi..
- Bộ đèn xinhan…
- Bộ đèn sương mù, đèn trần
+ Hệ thống đánh lửa và phun xăng điện tử:
Bobin, các cảm biến Ne, G, nhiệt độ nước, bộ đo gió, cảm biến vị trí bướm ga, cảm biến oxi, kim phun xăng...
+ Hệ thống âm thanh: Đầu DVD, loa..
+ Hệ thống khởi động
+ Hệ thống phát điện
+ Hệ thống điều hòa: Quạt dàn nóng, lạnh, Máy nén lạnh, công tắc điều khiển và các cảm biến hệ thống điều hòa. 
+ Hệ thống nâng hạ kính: Công tắc điều khiển, motor nâng hạ kính, kính chiếu hậu
+ Hệ thống gạt nước: Motor gạt nước, bơm nước và công tắc điều khiển...
Tất cả các bộ phận đều được bố trí dàn trải trên sa bàn và có bánh xe để di chuyển
	1
	Mỹ
	342.000.000
	342.000.000
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	Hệ thực hành truyền động xe Toyota CVT 2017
Hệ thống bao gồm:
+ Động cơ Toyota 2017
+ Hộp số CVT
+ Trục cardan truyền động 
+ Cầu xe
+ Hệ thống bánh xe dẫn động
+ Bảng tapplo điều khiển và chẩn đoán
	1
	Mỹ
	455.000.000
	455.000.000

	
	+ Bộ tạo Pan điện tử (mô phỏng sự cố hệ thống điều khiển):
	 
	 
	 
	 

	
	- Thực hiện các phép tạo pan và đo trực tiếp mà không cần tháo, các bộ giắc chờ cho phép dễ dàng lấy các tín hiệu để chẩn đoán.
	 
	 
	 
	 

	
	- Bộ tạo pan bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	• 01 màn hình LCD hiển thị thông tin mã lỗi cài đặt. 
	 
	 
	 
	 

	
	•  LED báo lỗi được chọn, các đèn LED chỉ báo lỗi khi được lựa chọn và có thể tắt đi khi đã chọn lỗi xong, có thể reset lỗi để hệ thống hoạt động bình thường.
	 
	 
	 
	 

	
	• Cổng giao tiếp CAN
	 
	 
	 
	 

	
	• Cổng giao tiếp USB 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Bảng panel điều khiển:
- Được gia công bằng máy cắt CNC trên chất liệu phíp cao cấp, đảm bảo độ bền và chính xác. Trên mặt panel có bố trí giắc chẩn đoán điện tử OBD, công tắc khẩn cấp, ... 
	 
	 
	 
	 

	
	Tất cả các hệ thống hoạt động bình thường. Mô hình sử dụng hệ thống điều khiển điện tử nguyên bản theo xe với hệ thống chẩn đoán điện tử, có thể kết nối với hầu hết các thiết bị chẩn đoán chuyên dùng.
	 
	 
	 
	 

	
	Mô hình được xử lý bề mặt, phun sơn chống rỉ, chống ăn mòn phù hợp với thời tiết khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam. Tất cả được đặt trên khung giá sơn tĩnh điện có bánh xe để tiện di chuyển
	 
	 
	 
	 

	
	Mô hình có kèm theo tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, bảo trì mô hình.
	 
	 
	 
	 

	
	B. Hệ thống phần mềm đào tạo.
(Phần mềm bản quyền với licence kèm theo, update 2 năm).
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm đào tạo bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	Bộ phần mềm thực hành ảo động cơ 
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm thực hành ảo cho phép học viên thực hành trên phần mềm với các đối tượng được thiết kế giống thực tế, cho phép tương tác với các đối tượng như đấu nối hệ thống điện.
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm thực hành ảo được thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu
	 
	 
	 
	 

	18
	Hệ thực hành truyền động xe Honda Accord 2015
Hệ thống bao gồm:
+ Động cơ  Honda Accord 2015
+ Hộp số AT
+ Trục cardan truyền động 
+ Cầu xe
+ Hệ thống bánh xe dẫn động
+ Bãng tapplo điều khiển và chẩn đoán
	2
	 Mỹ 
	885.000.000
	1.770.000.000

	
	+ Bộ tạo Pan điện tử (mô phỏng sự cố hệ thống điều khiển):
	 
	 
	 
	 

	
	- Thực hiện các phép tạo pan và đo trực tiếp mà không cần tháo, các bộ giắc chờ cho phép dễ dàng lấy các tín hiệu để chẩn đoán.
	 
	 
	 
	 

	
	- Bộ tạo pan bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	• 01 màn hình LCD hiển thị thông tin mã lỗi cài đặt. 
	 
	 
	 
	 

	
	•  LED báo lỗi được chọn, các đèn LED chỉ báo lỗi khi được lựa chọn và có thể tắt đi khi đã chọn lỗi xong, có thể reset lỗi để hệ thống hoạt động bình thường.
	 
	 
	 
	 

	
	• Cổng giao tiếp CAN
	 
	 
	 
	 

	
	• Cổng giao tiếp USB 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Bảng panel điều khiển:
- Được gia công bằng máy cắt CNC trên chất liệu phíp cao cấp, đảm bảo độ bền và chính xác. Trên mặt panel có bố trí giắc chẩn đoán điện tử OBD, công tắc khẩn cấp, ... 
	 
	 
	 
	 

	
	Tất cả các hệ thống hoạt động bình thường. Mô hình sử dụng hệ thống điều khiển điện tử nguyên bản theo xe với hệ thống chẩn đoán điện tử, có thể kết nối với hầu hết các thiết bị chẩn đoán chuyên dùng.
	 
	 
	 
	 

	
	Mô hình được xử lý bề mặt, phun sơn chống rỉ, chống ăn mòn phù hợp với thời tiết khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam. Tất cả được đặt trên khung giá sơn tĩnh điện có bánh xe để tiện di chuyển
	 
	 
	 
	 

	
	Mô hình có kèm theo tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, bảo trì mô hình.
	 
	 
	 
	 

	
	B. Hệ thống phần mềm đào tạo.
(Phần mềm bản quyền với licence kèm theo, update 2 năm).
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm đào tạo bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	Bộ phần mềm thực hành ảo động cơ 
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm thực hành ảo cho phép học viên thực hành trên phần mềm với các đối tượng được thiết kế giống thực tế, cho phép tương tác với các đối tượng như đấu nối hệ thống điện.
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm thực hành ảo được thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu
	 
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG
	16.208.000.000
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	1
	Hệ thực hành truyền động xe Cherolet 2015
Hệ thống bao gồm:
+ Động cơ Ford Cherolet 2015
+ Hộp số AT
+ Trục cardan truyền động 
+ Cầu xe
+ Hệ thống bánh xe dẫn động
+ Bãng tapplo điều khiển và chẩn đoán
	1
	 Mỹ 
	558.000.000
	558.000.000

	
	+ Bộ tạo Pan điện tử (mô phỏng sự cố hệ thống điều khiển):
	 
	 
	 
	 

	
	- Thực hiện các phép tạo pan và đo trực tiếp mà không cần tháo, các bộ giắc chờ cho phép dễ dàng lấy các tín hiệu để chẩn đoán.
	 
	 
	 
	 

	
	- Bộ tạo pan bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	• 01 màn hình LCD hiển thị thông tin mã lỗi cài đặt. 
	 
	 
	 
	 

	
	•  LED báo lỗi được chọn, các đèn LED chỉ báo lỗi khi được lựa chọn và có thể tắt đi khi đã chọn lỗi xong, có thể reset lỗi để hệ thống hoạt động bình thường.
	 
	 
	 
	 

	
	• Cổng giao tiếp CAN
	 
	 
	 
	 

	
	• Cổng giao tiếp USB 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Bảng panel điều khiển:
- Được gia công bằng máy cắt CNC trên chất liệu phíp cao cấp, đảm bảo độ bền và chính xác. Trên mặt panel có bố trí giắc chẩn đoán điện tử OBD, công tắc khẩn cấp, ... 
	 
	 
	 
	 

	
	Tất cả các hệ thống hoạt động bình thường. Mô hình sử dụng hệ thống điều khiển điện tử nguyên bản theo xe với hệ thống chẩn đoán điện tử, có thể kết nối với hầu hết các thiết bị chẩn đoán chuyên dùng.
	 
	 
	 
	 

	
	Mô hình được xử lý bề mặt, phun sơn chống rỉ, chống ăn mòn phù hợp với thời tiết khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam. Tất cả được đặt trên khung giá sơn tĩnh điện có bánh xe để tiện di chuyển
	 
	 
	 
	 

	
	Mô hình có kèm theo tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, bảo trì mô hình.
	 
	 
	 
	 

	
	B. Hệ thống phần mềm đào tạo.
(Phần mềm bản quyền với licence kèm theo, update 2 năm).
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm đào tạo bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	Bộ phần mềm thực hành ảo động cơ 
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm thực hành ảo cho phép học viên thực hành trên phần mềm với các đối tượng được thiết kế giống thực tế, cho phép tương tác với các đối tượng như đấu nối hệ thống điện.
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm thực hành ảo được thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu
	 
	 
	 
	 

	2
	Hệ thực hành truyền động xe Nissan 2015
Hệ thống bao gồm:
+ Động cơ Nissan 2015
+ Hộp số AT
+ Trục cardan truyền động 
+ Cầu xe
+ Hệ thống bánh xe dẫn động
+ Bãng tapplo điều khiển và chẩn đoán
	1
	 Mỹ 
	758.000.000
	758.000.000

	
	+ Bộ tạo Pan điện tử (mô phỏng sự cố hệ thống điều khiển):
	 
	 
	 
	 

	
	- Thực hiện các phép tạo pan và đo trực tiếp mà không cần tháo, các bộ giắc chờ cho phép dễ dàng lấy các tín hiệu để chẩn đoán.
	 
	 
	 
	 

	
	- Bộ tạo pan bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	• 01 màn hình LCD hiển thị thông tin mã lỗi cài đặt. 
	 
	 
	 
	 

	
	•  LED báo lỗi được chọn, các đèn LED chỉ báo lỗi khi được lựa chọn và có thể tắt đi khi đã chọn lỗi xong, có thể reset lỗi để hệ thống hoạt động bình thường.
	 
	 
	 
	 

	
	• Cổng giao tiếp CAN
	 
	 
	 
	 

	
	• Cổng giao tiếp USB 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Bảng panel điều khiển:
- Được gia công bằng máy cắt CNC trên chất liệu phíp cao cấp, đảm bảo độ bền và chính xác. Trên mặt panel có bố trí giắc chẩn đoán điện tử OBD, công tắc khẩn cấp, ... 
	 
	 
	 
	 

	
	Tất cả các hệ thống hoạt động bình thường. Mô hình sử dụng hệ thống điều khiển điện tử nguyên bản theo xe với hệ thống chẩn đoán điện tử, có thể kết nối với hầu hết các thiết bị chẩn đoán chuyên dùng.
	 
	 
	 
	 

	
	Mô hình được xử lý bề mặt, phun sơn chống rỉ, chống ăn mòn phù hợp với thời tiết khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam. Tất cả được đặt trên khung giá sơn tĩnh điện có bánh xe để tiện di chuyển
	 
	 
	 
	 

	
	Mô hình có kèm theo tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, bảo trì mô hình.
	 
	 
	 
	 

	
	B. Hệ thống phần mềm đào tạo.
(Phần mềm bản quyền với licence kèm theo, update 2 năm).
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm đào tạo bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	Bộ phần mềm thực hành ảo động cơ 
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm thực hành ảo cho phép học viên thực hành trên phần mềm với các đối tượng được thiết kế giống thực tế, cho phép tương tác với các đối tượng như đấu nối hệ thống điện.
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm thực hành ảo được thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu
	 
	 
	 
	 

	3
	Hệ thực hành động cơ kết hợp hệ thống lạnh điện tử xeToyota
Hệ thống bao gồm:
+ Động cơ Toyota 2TR
+ Hộp số AT
+ Hệ thống điều hòa theo xe như: dàn nóng, lạnh, các cảm biến, bộ điều khiển...
+ Bãng tapplo điều khiển và chẩn đoán
	1
	 Mỹ 
	385.000.000
	385.000.000

	
	+ Bộ tạo Pan điện tử (mô phỏng sự cố hệ thống điều khiển):
	 
	 
	 
	 

	
	- Thực hiện các phép tạo pan và đo trực tiếp mà không cần tháo, các bộ giắc chờ cho phép dễ dàng lấy các tín hiệu để chẩn đoán.
	 
	 
	 
	 

	
	- Bộ tạo pan bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	• 01 màn hình LCD hiển thị thông tin mã lỗi cài đặt. 
	 
	 
	 
	 

	
	•  LED báo lỗi được chọn, các đèn LED chỉ báo lỗi khi được lựa chọn và có thể tắt đi khi đã chọn lỗi xong, có thể reset lỗi để hệ thống hoạt động bình thường.
	 
	 
	 
	 

	
	• Cổng giao tiếp CAN
	 
	 
	 
	 

	
	• Cổng giao tiếp USB 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Bảng panel điều khiển:
- Được gia công bằng máy cắt CNC trên chất liệu phíp cao cấp, đảm bảo độ bền và chính xác. Trên mặt panel có bố trí giắc chẩn đoán điện tử OBD, công tắc khẩn cấp, ... 
	 
	 
	 
	 

	
	Tất cả các hệ thống hoạt động bình thường. Mô hình sử dụng hệ thống điều khiển điện tử nguyên bản theo xe với hệ thống chẩn đoán điện tử, có thể kết nối với hầu hết các thiết bị chẩn đoán chuyên dùng.
	 
	 
	 
	 

	
	Mô hình được xử lý bề mặt, phun sơn chống rỉ, chống ăn mòn phù hợp với thời tiết khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam. Tất cả được đặt trên khung giá sơn tĩnh điện có bánh xe để tiện di chuyển
	 
	 
	 
	 

	
	Mô hình có kèm theo tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, bảo trì mô hình.
	 
	 
	 
	 

	
	B. Hệ thống phần mềm đào tạo.
(Phần mềm bản quyền với licence kèm theo, update 2 năm).
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm đào tạo bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	Bộ phần mềm thực hành ảo động cơ 
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm thực hành ảo cho phép học viên thực hành trên phần mềm với các đối tượng được thiết kế giống thực tế, cho phép tương tác với các đối tượng như đấu nối hệ thống điện.
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm thực hành ảo được thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu
	 
	 
	 
	 

	4
	Hệ thực hành động cơ kết hợp hệ thống lạnh điện tử xe Mercedes C200
Hệ thống bao gồm:
+ Động cơ Mercedes C200
+ Hộp số AT
+ Hệ thống điều hòa theo xe như: dàn nóng, lạnh, các cảm biến, bộ điều khiển...
+ Bãng tapplo điều khiển và chẩn đoán
	1
	 Mỹ 
	567.000.000
	567.000.000

	
	+ Bộ tạo Pan điện tử (mô phỏng sự cố hệ thống điều khiển):
	 
	 
	 
	 

	
	- Thực hiện các phép tạo pan và đo trực tiếp mà không cần tháo, các bộ giắc chờ cho phép dễ dàng lấy các tín hiệu để chẩn đoán.
	 
	 
	 
	 

	
	- Bộ tạo pan bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	• 01 màn hình LCD hiển thị thông tin mã lỗi cài đặt. 
	 
	 
	 
	 

	
	•  LED báo lỗi được chọn, các đèn LED chỉ báo lỗi khi được lựa chọn và có thể tắt đi khi đã chọn lỗi xong, có thể reset lỗi để hệ thống hoạt động bình thường.
	 
	 
	 
	 

	
	• Cổng giao tiếp CAN
	 
	 
	 
	 

	
	• Cổng giao tiếp USB 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Bảng panel điều khiển:
- Được gia công bằng máy cắt CNC trên chất liệu phíp cao cấp, đảm bảo độ bền và chính xác. Trên mặt panel có bố trí giắc chẩn đoán điện tử OBD, công tắc khẩn cấp, ... 
	 
	 
	 
	 

	
	Tất cả các hệ thống hoạt động bình thường. Mô hình sử dụng hệ thống điều khiển điện tử nguyên bản theo xe với hệ thống chẩn đoán điện tử, có thể kết nối với hầu hết các thiết bị chẩn đoán chuyên dùng.
	 
	 
	 
	 

	
	Mô hình được xử lý bề mặt, phun sơn chống rỉ, chống ăn mòn phù hợp với thời tiết khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam. Tất cả được đặt trên khung giá sơn tĩnh điện có bánh xe để tiện di chuyển
	 
	 
	 
	 

	
	Mô hình có kèm theo tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, bảo trì mô hình.
	 
	 
	 
	 

	
	B. Hệ thống phần mềm đào tạo.
(Phần mềm bản quyền với licence kèm theo, update 2 năm).
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm đào tạo bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	Bộ phần mềm thực hành ảo động cơ 
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm thực hành ảo cho phép học viên thực hành trên phần mềm với các đối tượng được thiết kế giống thực tế, cho phép tương tác với các đối tượng như đấu nối hệ thống điện.
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm thực hành ảo được thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu
	 
	 
	 
	 

	5
	Hệ thực hành động cơ kết hợp hệ thống lạnh điện tử xe BMW F
Hệ thống bao gồm:
+ Động cơ BMW F
+ Hộp số AT
+ Hệ thống điều hòa theo xe như: dàn nóng, lạnh, các cảm biến, bộ điều khiển...
+ Bãng tapplo điều khiển và chẩn đoán
	2
	 Mỹ 
	682.000.000
	1.364.000.000

	
	+ Bộ tạo Pan điện tử (mô phỏng sự cố hệ thống điều khiển):
	 
	 
	 
	 

	
	- Thực hiện các phép tạo pan và đo trực tiếp mà không cần tháo, các bộ giắc chờ cho phép dễ dàng lấy các tín hiệu để chẩn đoán.
	 
	 
	 
	 

	
	- Bộ tạo pan bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	• 01 màn hình LCD hiển thị thông tin mã lỗi cài đặt. 
	 
	 
	 
	 

	
	•  LED báo lỗi được chọn, các đèn LED chỉ báo lỗi khi được lựa chọn và có thể tắt đi khi đã chọn lỗi xong, có thể reset lỗi để hệ thống hoạt động bình thường.
	 
	 
	 
	 

	
	• Cổng giao tiếp CAN
	 
	 
	 
	 

	
	• Cổng giao tiếp USB 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Bảng panel điều khiển:
- Được gia công bằng máy cắt CNC trên chất liệu phíp cao cấp, đảm bảo độ bền và chính xác. Trên mặt panel có bố trí giắc chẩn đoán điện tử OBD, công tắc khẩn cấp, ... 
	 
	 
	 
	 

	
	Tất cả các hệ thống hoạt động bình thường. Mô hình sử dụng hệ thống điều khiển điện tử nguyên bản theo xe với hệ thống chẩn đoán điện tử, có thể kết nối với hầu hết các thiết bị chẩn đoán chuyên dùng.
	 
	 
	 
	 

	
	Mô hình được xử lý bề mặt, phun sơn chống rỉ, chống ăn mòn phù hợp với thời tiết khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam. Tất cả được đặt trên khung giá sơn tĩnh điện có bánh xe để tiện di chuyển
	 
	 
	 
	 

	
	Mô hình có kèm theo tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, bảo trì mô hình.
	 
	 
	 
	 

	
	B. Hệ thống phần mềm đào tạo.
(Phần mềm bản quyền với licence kèm theo, update 2 năm).
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm đào tạo bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	Bộ phần mềm thực hành ảo động cơ 
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm thực hành ảo cho phép học viên thực hành trên phần mềm với các đối tượng được thiết kế giống thực tế, cho phép tương tác với các đối tượng như đấu nối hệ thống điện.
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm thực hành ảo được thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu
	 
	 
	 
	 

	6
	Hệ thực hành động cơ kết hợp hệ thống lạnh điện tử xe  Mercedes W204
Hệ thống bao gồm:
+ Động cơ Mercedes W204
+ Hộp số AT
+ Hệ thống điều hòa theo xe như: dàn nóng, lạnh, các cảm biến, bộ điều khiển...
+ Bãng tapplo điều khiển và chẩn đoán
	2
	 Mỹ 
	486.000.000
	972.000.000

	
	+ Bộ tạo Pan điện tử (mô phỏng sự cố hệ thống điều khiển):
	 
	 
	 
	 

	
	- Thực hiện các phép tạo pan và đo trực tiếp mà không cần tháo, các bộ giắc chờ cho phép dễ dàng lấy các tín hiệu để chẩn đoán.
	 
	 
	 
	 

	
	- Bộ tạo pan bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	• 01 màn hình LCD hiển thị thông tin mã lỗi cài đặt. 
	 
	 
	 
	 

	
	•  LED báo lỗi được chọn, các đèn LED chỉ báo lỗi khi được lựa chọn và có thể tắt đi khi đã chọn lỗi xong, có thể reset lỗi để hệ thống hoạt động bình thường.
	 
	 
	 
	 

	
	• Cổng giao tiếp CAN
	 
	 
	 
	 

	
	• Cổng giao tiếp USB 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Bảng panel điều khiển:
- Được gia công bằng máy cắt CNC trên chất liệu phíp cao cấp, đảm bảo độ bền và chính xác. Trên mặt panel có bố trí giắc chẩn đoán điện tử OBD, công tắc khẩn cấp, ... 
	 
	 
	 
	 

	
	Tất cả các hệ thống hoạt động bình thường. Mô hình sử dụng hệ thống điều khiển điện tử nguyên bản theo xe với hệ thống chẩn đoán điện tử, có thể kết nối với hầu hết các thiết bị chẩn đoán chuyên dùng.
	 
	 
	 
	 

	
	Mô hình được xử lý bề mặt, phun sơn chống rỉ, chống ăn mòn phù hợp với thời tiết khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam. Tất cả được đặt trên khung giá sơn tĩnh điện có bánh xe để tiện di chuyển
	 
	 
	 
	 

	
	Mô hình có kèm theo tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, bảo trì mô hình.
	 
	 
	 
	 

	
	B. Hệ thống phần mềm đào tạo.
(Phần mềm bản quyền với licence kèm theo, update 2 năm).
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm đào tạo bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	Bộ phần mềm thực hành ảo động cơ 
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm thực hành ảo cho phép học viên thực hành trên phần mềm với các đối tượng được thiết kế giống thực tế, cho phép tương tác với các đối tượng như đấu nối hệ thống điện.
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm thực hành ảo được thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu
	 
	 
	 
	 

	7
	Hệ thực hành động cơ kết hợp hệ thống lạnh điện tử xe Ford 2015
Hệ thống bao gồm:
+ Động cơ Ford 2015
+ Hộp số AT
+ Hệ thống điều hòa theo xe như: dàn nóng, lạnh, các cảm biến, bộ điều khiển...
+ Bãng tapplo điều khiển và chẩn đoán
	4
	 Mỹ 
	349.000.000
	1.396.000.000

	
	+ Bộ tạo Pan điện tử (mô phỏng sự cố hệ thống điều khiển):
	 
	 
	 
	 

	
	- Thực hiện các phép tạo pan và đo trực tiếp mà không cần tháo, các bộ giắc chờ cho phép dễ dàng lấy các tín hiệu để chẩn đoán.
	 
	 
	 
	 

	
	- Bộ tạo pan bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	• 01 màn hình LCD hiển thị thông tin mã lỗi cài đặt. 
	 
	 
	 
	 

	
	•  LED báo lỗi được chọn, các đèn LED chỉ báo lỗi khi được lựa chọn và có thể tắt đi khi đã chọn lỗi xong, có thể reset lỗi để hệ thống hoạt động bình thường.
	 
	 
	 
	 

	
	• Cổng giao tiếp CAN
	 
	 
	 
	 

	
	• Cổng giao tiếp USB 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Bảng panel điều khiển:
- Được gia công bằng máy cắt CNC trên chất liệu phíp cao cấp, đảm bảo độ bền và chính xác. Trên mặt panel có bố trí giắc chẩn đoán điện tử OBD, công tắc khẩn cấp, ... 
	 
	 
	 
	 

	
	Tất cả các hệ thống hoạt động bình thường. Mô hình sử dụng hệ thống điều khiển điện tử nguyên bản theo xe với hệ thống chẩn đoán điện tử, có thể kết nối với hầu hết các thiết bị chẩn đoán chuyên dùng.
	 
	 
	 
	 

	
	Mô hình được xử lý bề mặt, phun sơn chống rỉ, chống ăn mòn phù hợp với thời tiết khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam. Tất cả được đặt trên khung giá sơn tĩnh điện có bánh xe để tiện di chuyển
	 
	 
	 
	 

	
	Mô hình có kèm theo tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, bảo trì mô hình.
	 
	 
	 
	 

	
	B. Hệ thống phần mềm đào tạo.
(Phần mềm bản quyền với licence kèm theo, update 2 năm).
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm đào tạo bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	Bộ phần mềm thực hành ảo động cơ 
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm thực hành ảo cho phép học viên thực hành trên phần mềm với các đối tượng được thiết kế giống thực tế, cho phép tương tác với các đối tượng như đấu nối hệ thống điện.
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm thực hành ảo được thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu
	 
	 
	 
	 

	8
	Hệ thực hành động cơ phun dầu CRDi Toyota 2012
	4
	Mỹ
	495.000.000
	1.980.000.000

	
	- Động cơ Diesel 4 kỳ và được điều khiển bằng phun nhiên liệu Diesel (CRDi) họat động tốt
	 
	 
	 
	 

	
	- Bơm cao áp điều khiển bằng Hộp ECU
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống nhiên liệu: Thùng dầu, hệ thống ống dẫn, Các cảm biến, Bơm cao áp điều khiển bằng Hộp ECU, kim phun cao áp điều khiển điện.
	 
	 
	 
	 

	
	- Hộp ECU điều khiển.
	 
	 
	 
	 

	
	- Hộp số tự Động
	 
	 
	 
	 

	
	- ống xả.
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống làm mát: Két nước, quạt làm mát, ống dẫn nước.
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống bôi trơn: Bộ Lọc nhớt, que thăm dầu, hệ thống ống dẫn cacte.
	 
	 
	 
	 

	
	- Bảng tapleau hiển thị Các thông số họat Động của hệ thống.
	 
	 
	 
	 

	
	- Ắc quy 12v 100Ah
	 
	 
	 
	 

	
	- Bảng tapleau hiển thị Các thông số họat Động của Động cơ.
	 
	 
	 
	 

	
	- có đầu nối chân ra để cho sinh viên dễ dàng thao tác khi thực tập đo kiểm.
	 
	 
	 
	 

	
	- Mô hình bao gồm: hệ thống xông nóng Động cơ, khởi Động, làm mát…
	 
	 
	 
	 

	
	 - Mô hình hoạt động ổn định ở các chế độ phục vụ tốt cho công tác giảng dạy 
	 
	 
	 
	 

	
	- Toàn bộ động cơ được đặt trên khung có kích thước 1,1x1,2x0,9 (m) sơn tỉnh điện và gắn bánh xe di chuyển được.
	 
	 
	 
	 

	9
	Hệ thực hành động cơ phun dầu CRDi Huyndai 2015
	2
	Mỹ
	385.000.000
	770.000.000

	
	- Động cơ Diesel 4 kỳ và được điều khiển bằng phun nhiên liệu Diesel (CRDi) họat động tốt
	 
	 
	 
	 

	
	- Bơm cao áp điều khiển bằng Hộp ECU
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống nhiên liệu: Thùng dầu, hệ thống ống dẫn, Các cảm biến, Bơm cao áp điều khiển bằng Hộp ECU, kim phun cao áp điều khiển điện.
	 
	 
	 
	 

	
	- Hộp ECU điều khiển.
	 
	 
	 
	 

	
	- Hộp số tự Động
	 
	 
	 
	 

	
	- Ống xả.
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống làm mát: Két nước, quạt làm mát, ống dẫn nước.
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống bôi trơn: Bộ Lọc nhớt, que thăm dầu, hệ thống ống dẫn cacte.
	 
	 
	 
	 

	
	- Bảng tapleau hiển thị Các thông số họat Động của hệ thống.
	 
	 
	 
	 

	
	- Ắc quy 12v 100Ah
	 
	 
	 
	 

	
	- Bảng tapleau hiển thị Các thông số họat Động của Động cơ.
	 
	 
	 
	 

	
	- có đầu nối chân ra để cho sinh viên dễ dàng thao tác khi thực tập đo kiểm.
	 
	 
	 
	 

	
	- Mô hình bao gồm: hệ thống xông nóng Động cơ, khởi Động, làm mát…
	 
	 
	 
	 

	
	 - Mô hình hoạt động ổn định ở các chế độ phục vụ tốt cho công tác giảng dạy 
	 
	 
	 
	 

	
	- Toàn bộ động cơ được đặt trên khung có kích thước 1,1x1,2x0,9 (m) sơn tỉnh điện và gắn bánh xe di chuyển được.
	 
	 
	 
	 

	10
	Hệ thực hành động cơ phun dầu CRDi Mercedes 2015
	2
	Mỹ
	484.000.000
	968.000.000

	
	- Động cơ Diesel 4 kỳ và được điều khiển bằng phun nhiên liệu Diesel (CRDi) họat động tốt
	 
	 
	 
	 

	
	- Bơm cao áp điều khiển bằng Hộp ECU
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống nhiên liệu: Thùng dầu, hệ thống ống dẫn, Các cảm biến, Bơm cao áp điều khiển bằng Hộp ECU, kim phun cao áp điều khiển điện.
	 
	 
	 
	 

	
	- Hộp ECU điều khiển.
	 
	 
	 
	 

	
	- Hộp số tự Động
	 
	 
	 
	 

	
	- ống xả.
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống làm mát: Két nước, quạt làm mát, ống dẫn nước.
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống bôi trơn: Bộ Lọc nhớt, que thăm dầu, hệ thống ống dẫn cacte.
	 
	 
	 
	 

	
	- Bảng tapleau hiển thị Các thông số họat động của hệ thống.
	 
	 
	 
	 

	
	- Ắc quy 12v 100Ah
	 
	 
	 
	 

	
	- Bảng tapleau hiển thị Các thông số họat Động của Động cơ.
	 
	 
	 
	 

	
	- có đầu nối chân ra để cho sinh viên dễ dàng thao tác khi thực tập đo kiểm.
	 
	 
	 
	 

	
	- Mô hình bao gồm: hệ thống xông nóng Động cơ, khởi Động, làm mát…
	 
	 
	 
	 

	
	 - Mô hình hoạt động ổn định ở các chế độ phục vụ tốt cho công tác giảng dạy 
	 
	 
	 
	 

	
	- Toàn bộ động cơ được đặt trên khung có kích thước 1,1x1,2x0,9 (m) sơn tỉnh điện và gắn bánh xe di chuyển được.
	 
	 
	 
	 

	11
	Hệ thực hành động cơ phun dầu CRDi Ford 2015
	1
	Mỹ
	450.000.000
	450.000.000

	
	- Động cơ Diesel 4 kỳ và được điều khiển bằng phun nhiên liệu Diesel (CRDi) họat động tốt
	 
	 
	 
	 

	
	- Bơm cao áp điều khiển bằng Hộp ECU
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống nhiên liệu: Thùng dầu, hệ thống ống dẫn, Các cảm biến, Bơm cao áp điều khiển bằng Hộp ECU, kim phun cao áp điều khiển điện.
	 
	 
	 
	 

	
	- Hộp ECU điều khiển.
	 
	 
	 
	 

	
	- Hộp số tự Động
	 
	 
	 
	 

	
	- ống xả.
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống làm mát: Két nước, quạt làm mát, ống dẫn nước.
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống bôi trơn: Bộ Lọc nhớt, que thăm dầu, hệ thống ống dẫn cacte.
	 
	 
	 
	 

	
	- Bảng tapleau hiển thị Các thông số họat Động của hệ thống.
	 
	 
	 
	 

	
	- Ắc quy 12v 100Ah
	 
	 
	 
	 

	
	- Bảng tapleau hiển thị Các thông số họat động của Động cơ.
	 
	 
	 
	 

	
	- Có đầu nối chân ra để cho sinh viên dễ dàng thao tác khi thực tập đo kiểm.
	 
	 
	 
	 

	
	- Mô hình bao gồm: hệ thống xông nóng Động cơ, khởi Động, làm mát…
	 
	 
	 
	 

	
	 - Mô hình hoạt động ổn định ở các chế độ phục vụ tốt cho công tác giảng dạy 
	 
	 
	 
	 

	
	- Toàn bộ động cơ được đặt trên khung có kích thước 1,1x1,2x0,9 (m) sơn tỉnh điện và gắn bánh xe di chuyển được.
	 
	 
	 
	 

	12
	Máy chuẩn đoán chuyên dòng BMW
	2
	Đức
	195.000.000
	390.000.000

	13
	Máy chuẩn đoán chuyên dòng Mercedes
	2
	Đức
	190.000.000
	380.000.000

	14
	Máy chuẩn đoán chuyên dòng VW
	2
	Đức
	94.000.000
	188.000.000

	15
	Máy chuẩn đoán chuyên dòng Ford
	2
	Mỹ
	85.000.000
	170.000.000

	16
	Máy chuẩn đoán chuyên dòng Honda
	3
	Nhật
	95.000.000
	285.000.000

	17
	Máy chuẩn đoán chuyên dòng GM
	2
	Mỹ
	80.000.000
	160.000.000

	18
	Máy cân chỉnh bơm và kim phun loại CRDi
 Bosch
	1
	Đức
	2.300.000.000
	2.300.000.000

	19
	Bộ thực hành phanh ABS/ASR/ESP
	1
	Lucas-Nulle Đức
	570.000.000
	570.000.000

	 
	1 bộ thiết bị bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	 
	Bộ thực hành - Ô tô 13: Hệ thống điều khiển ABS/ASR/ESP SO4204-6W
	 
	 
	 
	 

	 
	Khối giao diện UniTrain ghép nối với các thiết bị đo trên phần mềm  CO4203-2A
	 
	 
	 
	 

	 
	Phụ kiện:
	 
	 
	 
	 

	 
	Nguồn mở rộng Unitrain-I
	 
	 
	 
	 

	 
	Các phụ kiện đo, điện trở Shunts và các cáp nối
	 
	 
	 
	 

	20
	Bộ thưc hành túi khí và dây an toàn trên xe hơi nâng cao SO3240-3E
	1
	Lucas-Nulle Đức
	1.883.570.000
	1.883.570.000

	 
	1 bộ thiết bị bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	 
	Bộ thực hành túi khí SRS và dây an toàn 
	 
	 
	 
	 

	 
	Phụ kiện:
	 
	 
	 
	 

	 
	Adapter BNC/4mm
	 
	 
	 
	 

	 
	Đèn kiểm tra
	 
	 
	 
	 

	 
	Đồng hồ đo digital Multi13S
	 
	 
	 
	 

	 
	Dao động ký digital 2 kênh hiển thị màu, bao gồm dây đo
	 
	 
	 
	 

	 
	Bộ ngắt điện cho xe cộ (10A/15A)
	 
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG
	16.494.570.000



*Năm 2025
Năm 2025 Khoa Động lực đề nghị được trang bị các mô hình, máy móc thiết bị để bổ sung và hoàn thiện các thiết bị cho xưởng theo hướng công nghệ cao.

	STT
	NỘI DUNG
	SỐ LƯỢNG
	XUẤT XỨ
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	1
	Mô hình tổng thành xe Toyota Vios
Thông số cơ bản Toyota Vios 2019
Phiên bản Limo, E MT, E CVT, G CVT
Số chỗ ngồi 5 chỗ
Xuất xứ Xe trong nước
Kích thước tổng thể DxRxC (mm) 4425 x 1730 x 1475
Chiều dài cơ sở (mm) 2550
Trọng lượng không tải 1075-1105 kg
Trọng lượng toàn tải 1550 kg
Động cơ Xăng 1.5L, 4 xy lanh thẳng hàng
Dung tích công tác 1496 cc
Dung tích bình nhiên liệu 42L
Loại nhiên liệu Xăng
Công suất tối đa 107 mã lực tại 6000 vòng/phút
Mô men xoắn cực đạ 140 Nm tại 4200 vòng/phút
Hộp số Vô cấp CVT và số sàn 5 cấp
Hệ dẫn động Cầu trước
Tốc độ tối đa (km/h) 180
Treo trước/sau Độc lập Macpherson/dằm xoắ
Phanh trước/sau Đĩa thông gió/đĩa đặc
Tay lái trợ lực Điện
Khoảng sáng gầm xe (mm) 133
Mô hình được thiết kế hệ thống giắc đo kiểm trên tất cả các hệ thống của xe
	4
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	650.000.000




























	2.600.000.000
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	Mô hình Volkswagen Passat 2018
Dài x Rộng x Cao (mm) 4.767 mm x 1.832mm  x1.456 mm
Trục cơ sở 2791 mm
Trọng lượng   70kg
Bộ mâm 5 chấu kép 18″
Động cơ  Volkswagen Passat 2018
Loại động cơ  tăng áp 
Dung tích  1,8 lít, 4 xy lanh thẳng hàng
công suất tối đa 177 mã lực /5.500 – 6.000 vòng/phút 
Mô men xoắn cực đại đạt 250 Nm ở dải tua 1.500 – 5.000 vòng/phút.
Vận hành  tốc độ tối đa 232 km/h.
Đèn pha Xenon tự động, tính năng mở rộng góc sáng khi vào cua, tích hợp hệ thống rửa đèn
Đèn chiếu sáng ban ngày công nghệ LED
Gương chiếu hậu  bên ngoài gập điện và chỉnh điện, sưởi kính, tích hợp đèn báo rẽ trên gương
Hệ thống cảnh báo điểm mù: có
Chìa khóa thông minh: có
Mâm đúc Queensland R17
Cửa sổ trời: có
Mô hình được thiết kế hệ thống giắc đo kiểm trên tất cả các hệ thống của xe
	1
	Việt Nam
	1.350.000.000 
	   1.350.000.000 

	3
	Máy Oscillopcope
Model: 3404D MSO
Hãng sản xuất: Pico
Bảo hành : 12 tháng
Xuất xứ: Anh
Dải tần: 70Mhz
Số kênh vào analog: 4
Rise time: 5.0ns
Độ phân giải: 8bits 
Dải đầu vào: ±20 mV to ±20 V full scale in 10 ranges
Độ nhạy: 4 mV/div to 4 V/div (10 vertical divisions)
Độ chính xác DC: ±3 % of full scale ±200 μV
Bảo vệ quá áp: ±100 V (DC + AC peak)
- Số kênh vào Digital:
16 Kênh (2 cổng)
Tần số vào max: 100MHz (200Mb/s)
Trở kháng vào: 200 kΩ ±2% ∥ 8 pF ±2 pF
Lựa chọn mức: TTL, CMOS, ECL, PECL, user-defined
Điện áp vào min: 500 mV pk-pk
Bảo vệ quá áp: 50V
Tốc độ lấy mẫu: 1Gs/s
Bộ nhớ đệm: 64MS
Maximum Capture Rate: 100000 waveforms/s
Chế độ Trigger: None, auto, repeat, single, rapid (segmented memory)
Tín hiệu ra: Sine, square, triangle, DC voltage, ramp up, ramp down, sinc, Gaussian, half-sine.
Chức năng phát xung: Đến 20MHz
Chức năng phân tích phổ
Chức năng tính toán:
−x, x+y, x−y, x*y, x/y, x^y, sqrt, exp, ln, log, abs, norm, sign, sin, cos, tan, arcsin,
arccos, arctan, sinh, cosh, tanh, freq, derivative, integral, min, max, average,
peak, delay, highpass, lowpass, bandpass, bandstop
Tự động đo: 
AC RMS, true RMS, cycle time, DC average, duty cycle, falling rate, 
fall time, frequency, high pulse width, low pulse width, maximum, 
minimum, peak to peak, rise time, rising rate.
Giao tiếp: USB 3.0
Kích thước: 190 mm x 170 mm x 40 mm
Khối lượng: < 0.5 kg
Phụ kiện kèm theo: Máy chính, que đo, Hdsd, Đĩa CD, Cáp USB.

	20
	Cái
	45.000.000
	900.000.000

	4
	Thiết bị đo trượt bên/Side slip tester
	1
	Iyasaka
Japan
	215.500.000
	215.500.000

	5
	Thước đo độ chụm/Toe-in gauge
	4
	Sukyong
Hàn Quốc
	3.915.000
	15.660.000

	6
	Máy láng đĩa phanh/tăm bua/Brake grinding machine
	1
	Jonhbean
USA
	321.100.000
	321.100.000

	7
	Bơm hơi/đồng hồ đo/Air pressure gauge with air chuck
	4
	Hazet
Germany
	1.920.650
	7.682.600

	8
	Thùng bơm dầu hộp số/Oil bucket pump, Transmission
	4
	Hazet
Germany
	5.182.300
	20.729.200

	9
	Thùng bơm dầu cầu/Oil bucket pump, Differential
	1
	Hazet
Germany
	5.182.300
	5.182.300

	10
	Bơm dầu có đồng hồ đo và dây dẫn dầu/Oil pump with gauge & lines
Với 1 trụ bơm trung tâm,07 cuộn dây kéo dài 15m,07 đồng hồ bơm cho toàn bộ khu vực bảo dưỡng nhanh và sửa chữa.
	2
	Orion
Thụy Điển
	85.000.000
	170.000.000

	11
	Thùng hứng dầu thải động cơ/Stand type oil drain
	1
	Orion
Thụy Điển
	25.000.000
	25.000.000

	12
	Thùng hứng dầu thải động cơ/Stand type oil drain
	4
	JTC
Đài Loan
	11.000.000
	44.000.000

	13
	Bình đổ dầu/Polyathylen can
	4
	Orion
Thụy Điển
	1.200.000
	4.800.000

	14
	Hệ thống hút/gom dầu thải dầu thải động cơ trung tâm/Waste engine oil absorbent  system
Hai hệ thống trung chuyển về kho(lắp ở khu vực bảo dưỡng nhanh)
	2
	Orion
Thụy Điển
	135.000.000
	270.000.000

	15
	Thu hồi/Tái chế/Nạp ga điều hoà /AC Charging/Recycling machine
	4
	Robinai -Mỹ
Lắp ráp Italia
	123.050.000
	492.200.000

	16
	Bộ dò ga/Gas leak detector
	4
	Robinai -Mỹ
	8.193.000
	32.772.000

	17
	Máy đo HC/CO /HC/CO tester (cho máy xăng và máy dầu)NOx,Máy in
	3
	Heshbon
Hàn Quốc
	95.968.000
	287.904.000

	18
	Máy đo khí thải cho xe máy dầu)
Bao gồm máy in,đo vòng tua máy,đo nhiệt độ dầu.
	2
	Heshbon
Hàn Quốc
	102.302.800
	204.605.600

	19
	Thiết bị kiểm tra phát hiện tiếng ồn động cơ/Noise Detecting Checker & Sound Scope
	2
	Hazet
Germany
	377.200
	754.400

	20
	Dụng cụ lắp séc măng/Piston ring compressor
	4
	Hazet
Germany
	823.700
	3.294.800

	21
	Dụng cụ tháo sắc măng/Piston ring expander
	4
	Hazet
Germany
	919.450
	3.677.800

	22
	Thiết bị đo nhiệt độ bằng laser/Laser thermometer
	4
	Hazet
Germany
	2.754.500
	11.018.000

	23
	Máy cân bơm cao áp - 08 xy lanh DNB-103W
Kèm theo giấy chứng nhận CO, CQ gốc khi cung cấp thiết bị
	1
	Koeng
	1.222.000.000
	1.222.000.000

	24
	Bộ dụng cụ chuyên dụng thực hành gầm ô tô
	1
	Germany
	264.000.000
	264.000.000

	25
	Thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe và cân chỉnh hệ thống + Phụ kiện kèm theo
	2
	Bộ
	450.000.000
	900.000.000

	 
	- Model: ADAS
	 
	 
	
	 

	 
	- Hãng SX: Autel
	 
	 
	
	 

	 
	- Năm SX: 2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Thông số kỹ thuật:
	 
	 
	 
	 

	 
	- Hệ điều hành: AndroidTM 4.4.2, Kitkat
	 
	 
	 
	 

	 
	- CPU: Samsung exynos sixcore processor (1.3GHz Quad-core ARM cortex-A7 + 1.7GHz Dual-core ARM Cortex-A15)
	 
	 
	 
	 

	 
	- Bộ nhớ: 2GB Ram và bộ nhớ trong 64GB
	 
	 
	 
	 

	 
	- Màn hình hiển thị:màn hình cảm ứng Led 9.7 inch- độ phân giải 1024x768
	 
	 
	 
	 

	 
	- Giao thức kết nối: Wifi(802.11 a/b/g/n/ac); USB 2.0; BT v2.1+EDR; SD card hỗ trợ tới 32GB; HDMI
	 
	 
	 
	 

	 
	- Cảm biến: Gravity Acceleration, Ambient Light Sensor
	 
	 
	 
	 

	 
	- Pin: 11000mAh 3.7 V lithium-polymer battery sạc qua nguồn 12V AC/DC ở nhiệt độ 0 đến 450C
	 
	 
	 
	 

	 
	- Điện áp đầu vào: 12V(9-24 V) công suất tiêu thụ 6,5 W
	 
	 
	 
	 

	 
	- Nhiệt độ hoạt động 0-500C, nhiệt độ bảo quản -200C- 600C
	 
	 
	 
	 

	 
	- Kích thước(30x220x50) mm
	 
	 
	 
	 

	 
	- Trọng lượng: 1,42 Kg
	 
	 
	 
	 

	 
	- Giao thức:ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, Highspeed, Middlespeed, Lowspeed and Singlewire CAN, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708, Fault-Tolerant CAN
	 
	 
	 
	 

	 
	Phụ kiện kèm theo:
	 
	 
	 
	 

	 
	- ADAS Tablet
	 
	 
	 
	 

	 
	- Calibration Frame
	 
	 
	 
	 

	 
	- Pattern Board
	 
	 
	 
	 

	 
	- Wheel clamps & laser
	 
	 
	 
	 

	 
	- ACC reflector package
	 
	 
	 
	 

	 
	- VW pattern & Benz Pattern
	 
	 
	 
	 

	 
	- Bracket
	 
	 
	 
	 

	 
	-Honda LDW Pattern II
	 
	 
	 
	 

	 
	- Honda LDW Pattern I
	 
	 
	 
	 

	 
	- Toyota/ Lexus LDW Pattern I
	 
	 
	 
	 

	 
	- Toyota/ Lexus LDW Pattern II
	 
	 
	 
	 

	 
	- Hyundai/ Kia LDW Pattern II
	 
	 
	 
	 

	 
	- Nissan/ Infinity LDW Pattern II
	 
	 
	 
	 

	 
	- Benz LDW Pattern
	 
	 
	 
	 

	 
	-Nissan LDW Pattern I
	 
	 
	 
	 

	 
	- Hyundai/ Kia LDW Pattern I
	 
	 
	 
	 

	26
	Cầu nâng 2 trụ kiểu xếp
	3
	Cái
	350.000.000
	1.050.000.000

	 
	-Model: ERCO 351T(0-41104001/15)
	 
	 
	 
	 

	 
	- Hãng SX: CORGHI - ý
	 
	 
	
	 

	 
	- Năm SX: 2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Thông số kỹ thuật:
	 
	 
	 
	 

	 
	- Công suất mô tơ: 3 Kw.
	 
	 
	 
	 

	 
	-Thay đổi chiều dài bàn nâng: 1540 – 2110 mm.
	 
	 
	 
	 

	 
	- Chiều rộng bề mặt  bàn nâng: 540 mm.
	 
	 
	 
	 

	 
	- Độ rộng giữa 2 bàn nâng: 800 mm.
	 
	 
	 
	 

	 
	- Chiều cao nâng Max: 1900 mm.
	 
	 
	 
	 

	 
	- Điện áp sử dụng: 3 pha 400V – 50HZ.
	 
	 
	 
	 

	 
	- Trọng lượng: 700 Kg.
	 
	 
	 
	 

	 
	-Kích thước: 1000x1600x700mm
	 
	 
	 
	 

	 
	-Tải trọng nâng 3,5 tấn
	 
	 
	 
	 

	 
	- Thời gian nâng và thời gian hạ hết hành 
trình: 40 giây
	 
	 
	 
	 

	27
	Máy cân bơm V710 _ Korea
Đặc điểm & Chức năng:
- V710 là thiết bị kiểm tra hệ thống common rail tổng thể cho cả bơm và kim phun điện tử. Thiết bị có thể kiểm tra được tất cả các loại vòi  phun và bơm cao áp Common rail.
- Chức năng kiểm tra kim phun:
Kiểm tra được các loại kim phun 
BOSCH, DELPHI, DENSO, SIEMENS và PIEZO.
- Thao tác thông qua màn hình cảm ứng
- Kiểm tra dđược 04 vòi phun đồng thời
- Đo lượng phun và lượng hồi
- Quan sát tia phun
- Kiểm tra các vòi phun ở chế độ áp suất thấp / trung bình / cao và phun mồi
- Kiểm tra được các loại vòi phun cho xe thương mại (dưới 25 tấn)
	2
	Cái
	550.000.000
	1.100.000.000

	 
	- Hiệu suất nhiệt đạt được nhờ vào hệ thống là mát tự động
	 
	 
	 
	 

	 
	- Nguồn cấp: một pha AC 220V/380V, 1/5(2HP) 4 pha (Điều khiển bằng inverter)
- Kích thước (mm): 1400(L)X860(D)X1630(H)
- Trọng lượng: 420KG
- Áp suất làm việc: 120 ~ 1,850 bar
- Phun chính: 100~1,200㎲ (Bước điều chỉnh 10㎲)
- Dải tốc độ: 120~4,000 rpm
Chức kiểm tra bơm:
- Kiểm tra được các loại bơm: BOSCH(CP1, CP3), DELPHI, DENSO
- Kiểm tra các loại bơm cho xe dưới 5 tấn
- Kiểm tra van điều khiển lưu lượng đầu ra của bơm loại IMV, MP-ROP
- Kiểm tra đầu ra
- Nguồn cấp: một pha AC 220V/380V, 1/5(2HP) 4 pha (Điều khiển bằng inverter)
	 
	 
	 
	 

	
	- Áp suất làm việc: 100 ~ 2,500 Bar (Tùy thuộc vào bơm được kiểm tra)
- Dải DRV: 0 - 100% (bước điều chỉnh 0.5%)
- Dải công suất bơm: Điều chỉnh xung (điều chỉnh theo bước 1㎲)
- Dải tốc độ: 10 ~ 600 rpm ((điều chỉnh theo bước 10 rpm)
	
	
	
	

	28
	Thiết bị xúc rửa và làm sạch hệ thống bôi trơn IMPACT 400
Công dụng:
- Sau thời gian làm việc của động cơ với nhiệt độ cao, các hóa chất của dầu bôi trơn trên hệ thống đường dầu động cơ bi ôxi hóa bám cáu bẩn đường dẫn dầu, làm giảm hiệu quả làm mát động cơ, 
dẫn đến động cơ bị nóng, giảm tuổi thọ...
- Máy này có tác dụng tẩy sạch các chất cặn bám này bằng hóa chất và bơm áp lực chuyên dùng.
- Phục hồi hiệu quả làm việc của động cơ
- Giảm độ ồn động cơ 30%
- Giảm tiêu hao nhiên liệu lên đến 15%
	2
	IMPACT
-Korea
	190.000.000
	380.000.000

	 
	- Giảm nồng độ khí thải, tăng tuổi thọ động cơ
- Các bề mặt tiếp xúc với dầu sẽ được 
làm sạch trong thời gian 30-60 phút
- Làm sạch đường khí nạp khí họng hút.
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Khả năng hút dầu cũ bên trong động 
cơ và xả vào trong bình chứa dầu cũ 
trên máy.
- Có khả năng quan sát lượng dầu thải 
động cơ từ bình chứa trên đầu 
máy.Thuận tiện cho việc quan sát lượng 
dầu thải.
Thông số kỹ thuật:
- Nguồn: Khí tối đa 5bar
- Bình chứa: Dầu mới 1.6 lít ,bình chứa dung dịch làm sạch họng hút 0.6 lít
- Trọng lượng: 42kg
- Kích thước: 50×38×115cm
	 
	 
	 
	 

	29
	Thiết bị chẩn đoán và lập trình chìa khóa ô tô IM600 _ Mỹ
	1
	Bộ
	120.000.000
	120.000.000

	 
	- Model: IM600
	 
	 
	 
	 

	 
	- Hãng SX: AURO.
	 
	 
	
	 

	 
	- Năm SX: 2018
	 
	 
	
	 

	 
	Thông số kỹ thuật:
	 
	 
	
	 

	 
	- CPU: Samsung Exynos hex-core Processor (1.3GHz Quad-core ARM Cortex-A7 + 1.7GHz Dual-core ARM Cortex-A15).
	 
	 
	 
	 

	 
	- Hệ điều hành OS: Android™ 4.4.2, KitKat
	 
	 
	 
	 

	 
	- Ổ cứng nội SSD: 64GB
	 
	 
	 
	 

	 
	- RAM: 2GB
	 
	 
	 
	 

	 
	- Màn hình cảm ứng: 10.1-inch LED capacitive touch screen with 1920×1200 resolution.
	 
	 
	 
	 

	 
	- Pin: 15000 mAh 3.8 V lithium-polymer battery.
	 
	 
	 
	 

	 
	- Camera sau: 8.0 Megapixel, AF with Flashlight
	 
	 
	 
	 

	 
	- Cảm biến: Gravity Accelerometer, Ambient Light.
	 
	 
	 
	 

	 
	- Audio input/output: Microphone; Dual Speakers; 3-Band 3.5 mm stereo/standard headset jack.
	 
	 
	 
	 

	 
	- Trọng lượng 1.42 Kg.
	 
	 
	 
	 

	 
	- Giao thức: ISO9141-2, ISO14230-2,ISO15765-4, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, CAN ISO11898, Highspeed, Middlespeed, Lowspeed and Singlewire CAN,GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6SAE J1939, SAE J1708, Fault-Tolerant CAN.
	 
	 
	 
	 

	30
	Hệ thực hành truyền động xe Huyndai 2015
Hệ thống bao gồm:
+ Động cơ Huyndai 2015
+ Hộp số AT
+ Trục cardan truyền động 
+ Cầu xe
+ Hệ thống bánh xe dẫn động
+ Bãng tapplo điều khiển và chẩn đoán
	3
	 Mỹ 
	675.000.000
	2.025.000.000

	
	+ Bộ tạo Pan điện tử (mô phỏng sự cố hệ thống điều khiển):
	 
	 
	 
	 

	
	- Thực hiện các phép tạo pan và đo trực tiếp mà không cần tháo, các bộ giắc chờ cho phép dễ dàng lấy các tín hiệu để chẩn đoán.
	 
	 
	 
	 

	
	- Bộ tạo pan bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	• 01 màn hình LCD hiển thị thông tin mã lỗi cài đặt. 
	 
	 
	 
	 

	
	•  LED báo lỗi được chọn, các đèn LED chỉ báo lỗi khi được lựa chọn và có thể tắt đi khi đã chọn lỗi xong, có thể reset lỗi để hệ thống hoạt động bình thường.
	 
	 
	 
	 

	
	• Cổng giao tiếp CAN
	 
	 
	 
	 

	
	• Cổng giao tiếp USB 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Bảng panel điều khiển:
- Được gia công bằng máy cắt CNC trên chất liệu phíp cao cấp, đảm bảo độ bền và chính xác. Trên mặt panel có bố trí giắc chẩn đoán điện tử OBD, công tắc khẩn cấp, .
	 
	 
	 
	 

	
	Tất cả các hệ thống hoạt động bình thường. Mô hình sử dụng hệ thống điều khiển điện tử nguyên bản theo xe với hệ thống chẩn đoán điện tử, có thể kết nối với hầu hết các thiết bị chẩn đoán chuyên dùng.
	 
	 
	 
	 

	
	Mô hình được xử lý bề mặt, phun sơn chống rỉ, chống ăn mòn phù hợp với thời tiết khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam. Tất cả được đặt trên khung giá sơn tĩnh điện có bánh xe để tiện di chuyển
	 
	 
	 
	 

	
	Mô hình có kèm theo tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, bảo trì mô hình.
	 
	 
	 
	 

	
	B. Hệ thống phần mềm đào tạo.
(Phần mềm bản quyền với licence kèm theo, update 2 năm).
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm đào tạo bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	Bộ phần mềm thực hành ảo động cơ 
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm thực hành ảo cho phép học viên thực hành trên phần mềm với các đối tượng được thiết kế giống thực tế, cho phép tương tác với các đối tượng như đấu nối hệ thống điện.
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm thực hành ảo được thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu
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	Hệ thực hành truyền động xe Ford Focus 2015
Hệ thống bao gồm:
+ Động cơ Ford Focus 2015
+ Hộp số AT
+ Trục cardan truyền động 
+ Cầu xe
+ Hệ thống bánh xe dẫn động
+ Bãng tapplo điều khiển và chẩn đoán
	3


	Mỹ


	589.000.000


	1.767.000.000



	
	+ Bộ tạo Pan điện tử (mô phỏng sự cố hệ thống điều khiển):
	 
	 
	 
	 

	
	- Thực hiện các phép tạo pan và đo trực tiếp mà không cần tháo, các bộ giắc chờ cho phép dễ dàng lấy các tín hiệu để chẩn đoán.
	 
	 
	 
	 

	
	- Bộ tạo pan bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	• 01 màn hình LCD hiển thị thông tin mã lỗi cài đặt. 
	 
	 
	 
	 

	
	•  LED báo lỗi được chọn, các đèn LED chỉ báo lỗi khi được lựa chọn và có thể tắt đi khi đã chọn lỗi xong, có thể reset lỗi để hệ thống hoạt động bình thường.
	 
	 
	 
	 

	
	• Cổng giao tiếp CAN
	 
	 
	 
	 

	
	• Cổng giao tiếp USB 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Bảng panel điều khiển:
- Được gia công bằng máy cắt CNC trên chất liệu phíp cao cấp, đảm bảo độ bền và chính xác. Trên mặt panel có bố trí giắc chẩn đoán điện tử OBD, công tắc khẩn cấp, ... 
	 
	 
	 
	 

	
	Tất cả các hệ thống hoạt động bình thường. Mô hình sử dụng hệ thống điều khiển điện tử nguyên bản theo xe với hệ thống chẩn đoán điện tử, có thể kết nối với hầu hết các thiết bị chẩn đoán chuyên dùng.
	 
	 
	 
	 

	
	Mô hình được xử lý bề mặt, phun sơn chống rỉ, chống ăn mòn phù hợp với thời tiết khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam. Tất cả được đặt trên khung giá sơn tĩnh điện có bánh xe để tiện di chuyển
	 
	 
	 
	 

	
	Mô hình có kèm theo tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, bảo trì mô hình.
	 
	 
	 
	 

	
	B. Hệ thống phần mềm đào tạo.
(Phần mềm bản quyền với licence kèm theo, update 2 năm).
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm đào tạo bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	Bộ phần mềm thực hành ảo động cơ 
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm thực hành ảo cho phép học viên thực hành trên phần mềm với các đối tượng được thiết kế giống thực tế, cho phép tương tác với các đối tượng như đấu nối hệ thống điện.
	 
	 
	 
	 

	
	- Hệ thống phần mềm thực hành ảo được thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu
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	Hệ thực hành CarTrain "Chẩn đoán và bảo trì pin điện áp cao"
	1
	Lucas-Nulle Đức
	3.504.860.000
	3.504.860.000

	 
	Những tiến bộ không ngừng trong việc phát triển công nghệ xe Hybrid và xe điện hoàn toàn tiếp tục đặt ra những thách thức mới cho ngành ô-tô. Pin điện áp cao (HV) từ lâu đã được coi là hộp đen ". Thế nhưng bây giờ, ngày càng có nhiều nhà sản xuất cũng đang mạo hiểm đi vào việc sửa chữa các pin HV. Điều này liên quan đến rất nhiều thách thức và đòi hỏi một sự hiểu biết đặc biệt về "hệ thống tổng thể" để có thể làm việc đúng đắn. Hệ thống đào tạo của chúng tôi tập trung vào hệ thống quản lý pin CAN-bus được nối mạng kỹ thuật số trong một pin kéo điện và vào các thành phần tương ứng"
	
	 
	 
	 

	 
	Danh sách thiết bị:
	
	 
	 
	 

	 
	CarTrain "Chẩn đoán và bảo trì pin điện áp cao"
	
	 
	 
	 

	 
	Phụ kiện:
	
	 
	 
	 

	 
	Thiết bị thiết lập vùng an toàn cho các xe Hybrid và xe điện
	
	 
	 
	 

	 
	Bộ cáp dùng cho "Chẩn đoán và bảo trì CarTrain  pin điện áp cao"
	
	 
	 
	 

	 
	Thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) cho công tác chẩn đoán trên xe điện áp cao
	
	 
	 
	 

	 
	Dụng cụ thử điện áp hai cực, 12-690V/AC/DC CAT III 690V, CAT IV 600V
	
	 
	 
	 

	 
	Thiết bị đo cầm tay tất cả trong một dùng cho xe Hybrid và xe điện
	
	 
	 
	 

	 
	Trạm sạc xe điện
	
	 
	 
	 

	 
	Hộp khóa nhóm tiêu chuẩn để khóa/khóa thẻ (với 1 ổ khóa)
	
	 
	 
	 

	 
	An toàn HV AVL Ditest 2000
	
	 
	 
	 

	 
	Phụ kiện:
	
	 
	 
	 

	 
	Bàn thí nghiệm InsTrain/CarTrain di động SybaPro, 1070x1350x700mm
	
	 
	 
	 

	 
	Giá đỡ màn hình dùng cho màn hình phẳng có trọng lượng lên đến 15kg/33lbs
	
	 
	 
	 

	 
	Vỏ đậy bảo vệ cho bàn thí nghiệm CarTrain/InsTrain
	
	 
	 
	 

	 
	Tủ treo dưới bàn, 4 ngăn kéo, khóa ở giữa
	
	 
	 
	 

	 
	Giá đỡ PC dùng cho bàn thí nghiệm SybaPro, chiều cao/chiều rộng có thể điều chỉnh được
	
	 
	 
	 

	 
	Máy tính để bàn
	 
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG
	19.318.740.700




5. Kiến nghị
Đề nghị nhà trường triển khai nâng cấp, cải tạo và hoàn thiện các xưởng thực hành theo tiêu chuẩn về nhà xưởng ô tô.
  	Tăng cường hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị nhanh chóng và kịp thời
	
	
								        Ngày 05  tháng 08 năm 2019
           									    TRƯỞNG KHOA  



									     Nguyễn Anh Tuấn   
1

